PAGE  

CHUYÊN ĐỀ  : D·y c¸c sè viÕt theo quy luËt

Bµi 1: T×m sè h¹ng thø n cña c¸c d·y sè sau:

a) 3, 8, 15, 24, 35, ...   
b) 3, 24, 63, 120, 195, ...

c) 1, 3, 6, 10, 15, ...

d) 2, 5, 10, 17, 26, ...

e) 6, 14, 24, 36, 50, ...

f) 4, 28, 70, 130, 208, ...

g) 2, 5, 9, 14, 20, ...

h) 3, 6, 10, 15, 21, ...

i) 2, 8, 20, 40, 70, ...

H­íng dÉn:

a) n(n+2)

b) (3n-2)3n

c) 
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d) 1+n2
e) n(n+5)

f) (3n-2)(3n+1)

g) 
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Bµi 2: TÝnh:

a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n

b,A = 1.2+2.3+3.4+...+99.100

H­íng dÉn:


a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n


A = n (n+1):2

b,3A = 1.2.3+2.3(4-1)+3.4.(5-2)+...+99.100.(101-98)


3A = 1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+99.100.101-98.99.100


3A = 99.100.101

 
A = 333300

Tæng qu¸t: 

A = 1.2+2.3+3.4+.… + (n - 1) n

A = (n-1)n(n+1): 3

Bµi 3: TÝnh:


A = 1.3+2.4+3.5+...+99.101

H­íng dÉn:


A = 1(2+1)+2(3+1)+3(4+1)+...+99(100+1)


A = 1.2+1+2.3+2+3.4+3+...+99.100+99


A = (1.2+2.3+3.4+...+99.100)+(1+2+3+...+99)


A =  333300 + 4950 = 338250

Tæng qu¸t: A = 1.3+2.4+3.5+...+(n-1)n

A= (n-1)n(n+1):3 + n(n-1):2 

A= (n-1)n(2n+1):6

Bµi 4: TÝnh:


A = 1.4+2.5+3.6+...+99.102

H­íng dÉn:


A = 1(2+2)+2(3+2)+3(4+2)+...+99(100+2)


A = 1.2+1.2+2.3+2.2+3.4+3.2+...+99.100+99.2


A = (1.2+2.3+3.4+...+99.100)+2(1+2+3+...+99)


A = 333300 + 9900


A = 343200

Bµi 5: TÝnh:


A = 4+12+24+40+...+19404+19800

H­íng dÉn:


[image: image5.wmf]1
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A = 1.2+2.3+3.4+4.5+...+98.99+99.100

A= 666600

Bµi 6: TÝnh:


A = 1+3+6+10+...+4851+4950

H­íng dÉn:


2A = 1.2+2.3+3.4+...+99.100


A= 333300:2


A= 166650

Bµi 7: TÝnh:


A = 6+16+30+48+...+19600+19998

H­íng dÉn:


2A = 1.3+2.4+3.5+...+99.101


A = 338250:2


A = 169125

Bµi 8: TÝnh:


A = 2+5+9+14+...+4949+5049

H­íng dÉn:


2A = 1.4+2.5+3.6+...+99.102


A = 343200:2


A = 171600

Bµi 9: TÝnh:


A = 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100

H­íng dÉn:


4A = 1.2.3.4+2.3.4(5-1)+3.4.5.(6-2)+...+98.99.100.(101-97)


4A = 1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+3.4.5.6-2.3.4.5+...+98.99.100.101-97.98.99.100


4A = 98.99.100.101


A = 2449755

Tæng qu¸t: 


A = 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+(n-2)(n-1)n


A = (n-2)(n-1)n(n+1):4

Bµi 10: TÝnh:


A = 12+22+32+...+992+1002
H­íng dÉn:


A = 1+2(1+1)+3(2+1)+...+99(98+1)+100(99+1)


A = 1+1.2+2+2.3+3+...+98.99+99+99.100+100


A = (1.2+2.3+3.4+...+99.100)+(1+2+3+...+99+100)


A = 333300 + 5050


A = 338050

Tæng qu¸t:


A = 12+22+32+...+(n-1)2+n2


A = (n-1) n (n+1):3 + n(n +1):2


A = n(n+1)(2n+1):6

Bµi 11: TÝnh:


A = 22+42+62+...+982+1002
H­íng dÉn:


A = 22(12+22+32+...+492+502)

Bµi 12: TÝnh:


A = 12+32+52+...+972+992
H­íng dÉn:


A = (12+22+32+...+992+1002)-(22+42+62+...+982+1002)


A = (12+22+32+...+992+1002)-22(12+22+32+...+492+502)

Bµi 13: TÝnh:


A = 12-22+32-42+...+992-1002
H­íng dÉn:


A = (12+22+32+...+992+1002)-2(22+42+62+...+982+1002)

Bµi 14: TÝnh:


A = 1.22+2.32+3.42+...+98.992
H­íng dÉn:


A = 1.2(3-1)+2.3(4-1)+3.4(5-1)+...+98.99(100-1)


A = 1.2.3-1.2+2.3.4-2.3+3.4.5-3.4+...+98.99.100-98.99


A = (1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100)-(1.2+2.3+3.4+...+98.99)

Bµi 15: TÝnh:


A = 1.3+3.5+5.7+...+97.99+99.100

H­íng dÉn:


A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+...+97(97+2)+99(99+2)


A = (12+32+52+...+972+992)+2(1+3+5+...+97+99)

Bµi 16: TÝnh:


A = 2.4+4.6+6.8+...+98.100+100.102

H­íng dÉn:


A = 2(2+2)+4(4+2)+6(6+2)+...+98(98+2)+100(100+2)


A = (22+42+62+...+982+1002)+4(1+2+3+...+49+50)

Bµi 17: TÝnh:


A = 13+23+33+...+993+1003
H­íng dÉn:


A = 12(1+0)+22(1+1)+32(2+1)+...+992(98+1)+1002(99+1)


A = (1.22+2.32+3.42+...+98.992+99.1002)+(12+22+32+...+992+1002)

A = [1.2(3-1)+2.3(4-1)+3.4(5-1)+...+98.99(100-1)] +(12+22+32+...+992+1002)

A = 1.2.3-1.2+2.3.4-2.3+3.4.5-3.4+...+98.99.100-                        98.99+(12+22+32+...+992+1002)


A = (1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100)-(1.2+2.3+3.4+...+98.99) (12+22+32+...+992+1002)

Bµi 18: TÝnh:


A = 23+43+63+...+983+1003

H­íng dÉn:

Bµi 19: TÝnh:


A = 13+33+53+...+973+993

H­íng dÉn:

Bµi 20: TÝnh:


A = 13-23+33-43+...+993-1003

H­íng dÉn:

Chuyªn ®Ò:
tØ lÖ thøc-tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau
A. C¬ së lÝ thuyÕt

I. TØ lÖ thøc
1. §Þnh nghÜa:

TØ lÖ thøc lµ mét ®¼ng thøc cña hai tØ sè 
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  (hoÆc a : b = c : d).

C¸c sè a, b, c, d ®­îc gäi lµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc; a vµ d lµ c¸c sè h¹ng ngoµi hay ngo¹i tØ, b vµ c lµ c¸c sè h¹ng trong hay trung tØ.

2. TÝnh chÊt:

TÝnh chÊt 1: NÕu 
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TÝnh chÊt 2: NÕu 
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NhËn xÐt: Tõ mét trong n¨m ®¼ng thøc trªn ta cã thÓ suy ra c¸c ®¼ng thøc cßn l¹i.

II.  TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau 

-TÝnh chÊt:  Tõ 
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-TÝnh chÊt trªn cßn më réng cho d·y tØ sè b»ng nhau: 
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(gi¶ thiÕt c¸c tØ sè trªn ®Òu cã nghÜa).

* Chó ý: Khi cã d·y tØ sè 
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  ta nãi c¸c sè a, b, c tØ lÖ víi c¸c sè 2, 3, 5.

Ta còng viÕt a : b : c = 2 : 3 : 5

B.  C¸c d¹ng to¸n  vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i
D¹ng I: T×m gi¸ trÞ cña biÕn trong c¸c tØ lÖ thøc.

VÝ dô 1: T×m hai sè x vµ y biÕt  
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Gi¶i:

C¸ch 1: (§Æt Èn phô)
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Theo gi¶ thiÕt: 
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Do ®ã: 
[image: image26.wmf]8

4

.

2

=

=

x


            
[image: image27.wmf]12

4

.

3

=

=

y


KL: 
[image: image28.wmf]12

,

8

=

=

y

x


C¸ch 2: (sö dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau):

¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: 
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C¸ch 3: (ph­¬ng ph¸p thÕ)

Tõ gi¶ thiÕt 
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VÝ dô 2: T×m x, y, z biÕt: 
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Gi¶i:

Tõ gi¶ thiÕt: 
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Do ®ã: 
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C¸ch 2: Sau khi lµm ®Õn (*) ta ®Æt 
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C¸ch 3: (ph­¬ng ph¸p thÕ: ta tÝnh x, y theo z) 

Tõ gi¶ thiÕt:  
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Suy ra: 
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VÝ dô 3: T×m hai sè x, y biÕt r»ng: 
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Gi¶i: 

C¸ch 1: (®Æt Èn phô)

§Æt 
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Theo gi¶ thiÕt: 
[image: image60.wmf]2

4

40

10

40

5

.

2

40

.

2

2

±

=

Þ

=

Þ

=

Þ

=

Þ

=

k

k

k

k

k

y

x


+ Víi 
[image: image61.wmf]2

=

k

 ta cã: 
[image: image62.wmf]4

2

.

2

=

=

x


                             
[image: image63.wmf]10

2

.

5

=

=

y


+ Víi 
[image: image64.wmf]2

-

=

k

 ta cã: 
[image: image65.wmf]4

)

2

.(

2

-

=

-

=

x


                               
[image: image66.wmf]10

)

2

.(

5

-

=

-

=

y


KL: 
[image: image67.wmf]10

,

4

=

=

y

x

 hoÆc 
[image: image68.wmf]10

,

4

-

=

-

=

y

x


C¸ch 2: ( sö dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau)

HiÓn nhiªn x
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Nh©n c¶ hai vÕ cña 
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C¸ch 3: (ph­¬ng ph¸p thÕ) lµm t­¬ng tù c¸ch 3 cña vÝ dô 1.
Bµi tËp vËn dông:

Bµi 1: T×m c¸c sè x, y, z biÕt r»ng: 

a) 
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Bµi 2: T×m c¸c sè x, y, z biÕt r»ng: 

a) 
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Bµi 3: T×m c¸c sè x, y, z biÕt r»ng: 

a) 
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Bµi 4: T×m c¸c sè x, y, z biÕt r»ng: 
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Bµi 5: T×m x, y biÕt r»ng: 
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Bµi 6: T×m x, y biÕt r»ng: 
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Bµi 7: Cho 
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T×m gi¸ trÞ cña: 
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Gi¶i: 
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Bµi 8: T×m c¸c sè x; y; z biÕt r»ng:

a) 
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Bµi 9: T×m c¸c sè a, b, c biÕt r»ng: 2a = 3b; 5b = 7c vµ 3a + 5c – 7b = 30.

Bµi 10: T×m c¸c sè x, y, z biÕt :

a) x : y : z = 3 : 4 : 5  vµ  5z2 – 3x2 – 2y2 = 594;

b) x + y = x : y = 3.(x – y)

Giai      a) §¸p sè: x = 9; y = 12; z = 15 hoÆc x = - 9; y = - 12; z = - 15.


   b) Tõ ®Ò bµi suy ra: 2y(2y – x) = 0, mµ y kh¸c 0 nªn 2y – x = 0, do ®ã : x = 2y.


   Tõ ®ã t×m ®­îc : x = 4/3; y = 2/3.

Bµi 11. T×m hai sè h÷u tØ a vµ b biÕt r»ng hiÖu cña a vµ b b»ng th­¬ng cña a vµ b vµ b»ng hai

lÇn tæng cña a vµ b ?

Giai. Rót ra ®­îc: a = - 3b, tõ ®ã suy ra : a = - 2,25; b = 0,75.
Bµi 12: Cho ba tØ sè b»ng nhau: 
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Bµi 13. Sè häc sinh khèi 6,7,8,9 cña mét tr­êng THCS lÇn l­ît tØ lÖ víi 9;10;11;8. BiÕt r»ng sè häc sinh khèi 6 nhiÒu h¬n sè häc sinh khèi 9 lµ 8 em. TÝnh sè häc sinh cña tr­êng ®ã?

Bµi 14: Chøng minh r»ng nÕu cã c¸c sè a, b, c, d tháa m·n ®¼ng thøc:
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th× chóng lËp thµnh mét tØ lÖ thøc.

Gi¶i: 
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=>  ab(ab-2cd)+c2d2=0        (V× ab(ab-2)+2(ab+1)=a2b2+1>0 víi mäi a,b)
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D¹ng II: Chøng minh tØ lÖ thøc

    §Ó chøng minh tØ lÖ thøc: 
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 ta th­êng dïng mét sè ph­¬ng ph¸p sau:

Ph­¬ng ph¸p 1: Chøng tá r»ng  A. D = B.C 

Ph­¬ng ph¸p 2: Chøng tá r»ng hai tØ sè 
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Ph­¬ng ph¸p 3: Sö dông tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

Mét sè kiÕn thøc cÇn chó ý:
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Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô minh häa: ( gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)

VÝ dô 1: Cho tØ lÖ thøc 
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C¸ch 1: (PP1)

Ta cã: 
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Tõ gi¶ thiÕt: 
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Tõ (1), (2), (3) suy ra: 
[image: image150.wmf])

)(

(

)

)(

(

d

c

b

a

d

c

b

a

+

-

=

-

+

    

                                      
[image: image151.wmf]Þ

 
[image: image152.wmf]d
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C¸ch 2: (PP2)
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Ta cã: 
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Tõ (1) vµ (2) suy ra: 
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C¸ch 3: (PP3)

Tõ gi¶ thiÕt: 
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¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: 
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Hái: §¶o l¹i cã ®óng kh«ng ?

VÝ dô 2: Cho tØ lÖ thøc 
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Gi¶i:

C¸ch 1: Tõ gi¶ thiÕt: 
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Ta cã:     
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Tõ (1), (2), (3) suy ra:     
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C¸ch 2:   §Æt  
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Ta cã: 
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Tõ (1) vµ (2) suy ra: 
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C¸ch 3: Tõ gi¶ thiÕt: 
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Bµi tËp vËn dông:

Bµi 1: Cho tØ lÖ thøc: 
[image: image178.wmf]d
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  . Chøng minh r»ng ta cã c¸c tØ lÖ thøc sau: (víi gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa).
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 EMBED Equation.3  [image: image185.wmf]
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Bµi 2: Cho tØ lÖ thøc: 
[image: image188.wmf]d
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Chøng minh r»ng ta cã c¸c tØ lÖ thøc sau: (víi gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa).
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Bµi 3: Cho 
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Bµi 4: Cho 
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Bµi 5: Cho 
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Bµi 6: Cho d·y tØ sè b»ng nhau: 
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CMR: Ta cã ®¼ng thøc: 
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Bµi 7: Cho 
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Chøng minh r»ng: 
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Bµi 8: Cho 
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Bµi 9: Chøng minh r»ng nÕu : 
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Bµi 10: Cho 
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Bµi 11: CMR: NÕu 
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Bµi 12: Chøng minh r»ng nÕu : 
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Bµi 13:    Cho 
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Bµi 14. Cho tØ lÖ thøc : 
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Bµi 15:  Chøng  minh r»ng nÕu: 
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Bµi 16: CMR: NÕu 
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    . §¶o l¹i cã ®óng kh«ng?

Bµi 17: CMR nÕu 
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trong ®ã a, b,c kh¸c nhau vµ kh¸c 0 th× : 
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Bµi 18:    Cho 
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Bµi 19: Cho 
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Bµi 20:  Chøng  minh r»ng nÕu: 
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Bµi 21: Cho a, b, c, d lµ 4 sè kh¸c 0 tháa m·n: 
[image: image242.wmf]bd

c

ac

b

=

=

2

2

;


vµ 
[image: image243.wmf]0

3

3

3

¹

+

+

d

c

b


Chøng minh r»ng: 
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Bµi 22: CMR nÕu 
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 .Trong ®ã a, b,c kh¸c nhau vµ kh¸c 0 th× :             
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Bµi 23: Cho 
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 . Chøng minh r»ng nÕu 
[image: image248.wmf]1

1

1

c

c

b

b

a

a

=

=

  th× gi¸ trÞ cña P kh«ng phô thuéc vµo x.                            

Bµi 24: Cho biÕt : 
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Bµi 25: Cho 
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Bµi 26: Cho a, b, c, d lµ 4 sè kh¸c 0 tháa m·n: 
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Chøng minh r»ng: 
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Bµi 27: Cho 
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 . Chøng minh r»ng nÕu 
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Bµi 28: Cho tØ lÖ thøc: 
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Bµi 29: Cho d·y tØ sè : 
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Thanh Mü,ngµy 10  th¸ng 12  n¨m2010 

Chuyên đề: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
A> MôC TI£U
     Thông qua việc giải toán sẽ phát triển được tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh, rèn ý chí vượt qua mọi khó khăn. 

B> Thêi l­îng
Tæng sè :(6 tiÕt)
1) KiÕn thøc cÇn nhí:(1 tiÕt)

2)C¸c d¹ng bµi tËp vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i(5 tiÕt)
1. Lý thuyết

*§Þnh nghÜa: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm a ®Õn ®iÓm 0 trªn trôc sè lµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè a( a lµ sè thùc)

* Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè kh«ng ©m lµ chÝnh nã, gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè ©m lµ sè ®èi cña nã.

 TQ: NÕu 
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        NÕu x-a ( 0=> eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,x-a)) = x-a
        NÕu x-a (  0=> eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,x-a)) = a-x

*TÝnh chÊt

 Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mäi sè ®Òu kh«ng ©m

 TQ: 

[image: image265.wmf]0
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 víi mäi a ( R

Cô thÓ:

 eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,a)) =0 <=> a=0

 eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,a)) ≠ 0 <=> a ≠ 0

* Hai sè b»ng nhau hoÆc ®èi nhau th× cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi b»ng nhau, vµ ng­îc l¹i hai sè cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi b»ng nhau th× chóng lµ hai sè b»ng nhau hoÆc ®èi nhau.
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* Mäi sè ®Òu lín h¬n hoÆc b»ng ®èi cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña nã vµ ®ång thêi nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña nã.
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* Trong hai sè ©m sè nµo nhá h¬n th× cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n

TQ: 
NÕu 
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*  Trong hai sè d­¬ng sè nµo nhá h¬n th× cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi nhá h¬n

 TQ: 
NÕu 
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* Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét tÝch b»ng tÝch c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.

 TQ: 
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* Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét th­¬ng b»ng th­¬ng hai gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.

 TQ: 
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* B×nh ph­¬ng cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè b»ng b×nh ph­¬ng sè ®ã.

TQ: 
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* Tæng hai gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña hai sè lu«n lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña hai sè, dÊu b»ng x¶y ra khi vµ chØ khi hai sè cïng dÊu.
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2. C¸c d¹ng to¸n :

I. T×m gi¸ trÞ cña x tho¶ m·n ®¼ng thøc cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:

1. D¹ng 1: 

[image: image276.wmf]k
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 ( Trong ®ã A(x) lµ biÓu thøc chøa x, k lµ mét sè cho tr­íc )

* C¸ch gi¶i: 

- NÕu k < 0 th× kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña x tho¶ m·n ®¼ng thøc( V× gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mäi sè ®Òu kh«ng ©m ) 

- NÕu k = 0 th× ta cã 
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- NÕu k > 0 th× ta cã: 
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Bµi 1.1: T×m x, biÕt:

a) 
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Gi¶i

 aeq \l(\o\ac( ,1)))   eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,x)) = 4

x= (  4

 aeq \l(\o\ac( ,2)))   
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   2x     = 9

     x      = 4,5

* 2x-5 = - 4
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Tãm l¹i:      x = 4,5;    x =0,5
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 eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,-2x))
    = eq \s\don1(\f(1,3)) - eq \s\don1(\f(1,4)) 

Bµi 1.2: T×m x, biÕt:
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Bµi 1.3: T×m x, biÕt:
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Bµi 1.4: T×m x, biÕt:
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Bµi 1.5: T×m x, biÕt:
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3

1

:

4

9

5

,

6

=

+

-

x

 
b) 
[image: image297.wmf]2

7

5

1

4

:

2

3

4

11

=

-

+

x

    c)
[image: image298.wmf]3

2

1

4

3

:

5

,

2

4

15

=

+

-

x

    d) 
[image: image299.wmf]6

3

2

4

:

3

5

21

=

-

+

x


2. D¹ng 2: 
[image: image300.wmf]B(x)

A(x)
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 ( Trong ®ã A(x) vµ B(x) lµ hai biÓu thøc chøa x )

* C¸ch gi¶i:

VËn dông tÝnh chÊt: 
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Bµi 2.1: T×m x, biÕt:
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* 5x-4=x+2

5x- x =2+4

4x=6

 x= 1,5

* 5x-4=-x-2

5x + x =- 2+ 4

6x= 2

 x= eq \s\don1(\f(1,3)) 

VËy x= 1,5; x= eq \s\don1(\f(1,3)) 
Bµi 2.2: T×m x, biÕt:
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3. D¹ng 3: 
[image: image312.wmf]B(x)
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    ( Trong ®ã A(x) vµ B(x) lµ hai biÓu thøc chøa x )

* C¸ch  1: Ta thÊy nÕu B(x) < 0 th× kh«ng cã gi¸ trÞ nµo  cña x tho¶ m·n v× gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mäi sè ®Òu kh«ng ©m. Do vËy ta gi¶i nh­ sau:
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§iÒu kiÖn: B(x) 
[image: image314.wmf]0

³

 (*)

(1) Trë thµnh 
[image: image315.wmf]ê

ë

é

-

=

=

Þ

=

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

x

B

x

A

x

B

x

A

x

B

x

A

   ( §èi chiÕu gi¸ tri x t×m ®­îc víi ®iÒu kiÖn ( * )

* C¸ch 2: Chia kho¶ng xÐt ®iÒu kiÖn bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:

NÕu 
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Ta gi¶i nh­ sau:  
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· NÕu A(x) 
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· NÕu A (x ) < 0 th× (1) trë thµnh: - A(x) = B(x) ( §èi chiÕu gi¸ trÞ x t×m ®­îc víi ®iÒu kiÖn )
VD1: 

Gi¶i :

 a0) T×m x ( Q biÕt eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,x+))
 =2x

 * XÐt x+ eq \s\don1(\f(2,5))  ( 0 ta cã x+ eq \s\don1(\f(2,5))   =2x

 *XÐt x+ eq \s\don1(\f(2,5)) < 0 ta cã x+ eq \s\don1(\f(2,5))   =- 2x

Bµi 3.1: T×m x, biÕt:
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Bµi 3.2: T×m x, biÕt:
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Bµi 3.3: T×m x, biÕt:
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Bµi 3.4: T×m x, biÕt:
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Bµi 3.5: T×m x, biÕt:
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4. D¹ng 4: §¼ng thøc chøa nhiÒu dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi: 

* C¸ch gi¶i: LËp b¶ng xÐt ®iÒu kiÖn bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:
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C¨n cø b¶ng trªn xÐt tõng kho¶ng gi¶i bµi to¸n ( §èi chiÕu ®iÒu kiÖn t­¬ng øng )
VÝ dô1 : T×m x biÕt r»ng   
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( NhËn xÐt: Nh­ trªn chóng ta ®· biÕn ®æi ®­îc biÓu thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi thµnh c¸c biÓu thøc kh«ng chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. VËy ta sÏ biÕn ®æi biÓu thøc ë vÕ tr¸i cña ®¼ng thøc trªn. Tõ ®ã sÏ t×m ®­îc x

Gi¶i

XÐt          x – 1 = 0 
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x = 1; x – 1 < 0  
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x < 1; x – 1  > 0 
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 x = 3; x – 3 < 0  
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 x < 3; x – 3 > 0 
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x > 3

Ta cã b¶ng xÐt dÊu c¸c ®a thøc x- 1 vµ x- 3 d­íi ®©y:
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XÐt kho¶ng x < 1 ta cã: (1) 
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 (1 – x ) + ( 3 – x ) = 2x – 1 
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 -2x + 4                  =  2x – 1 
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XÐt kho¶ng 1 
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 3  ta cã: 

                                      (1)   
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 (x – 1 ) + ( 3 – x ) = 2x – 1 
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 2                            = 2x – 1 
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 ( gi¸ trÞ nµy thuéc kho¶ng ®ang xÐt)

XÐt kho¶ng x > 3 ta cã: (1)   
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 (x – 1 ) + (x – 3  ) = 2x – 1
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 - 4  = -1 ( V« lÝ)

KÕt luËn: VËy x = 
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VD2 : T×m x

 eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,x+1)) + eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,x-1)) =0

NhËn xÐt x+1=0 => x=-1

                x-1=0 => x=1  
Ta lËp b¶ng xÐt dÊu
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 C¨n cø vµo b¶ng xÐt dÊu ta cã ba tr­êng hîp

NÕu x<-1

NÕu -1 (  x ( 1

NÕu x >1 
Bµi 4.1: T×m x, biÕt: 

a) 
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Bµi 4.2: T×m x, biÕt:
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Bµi 4.3: T×m x, biÕt:
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Bµi 4.4: T×m x, biÕt:
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5. D¹ng 5: XÐt ®iÒu kiÖn bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi hµng lo¹t:
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§iÒu kiÖn: D(x) 
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Do vËy (1) trë thµnh: A(x) + B(x) + C(x) = D(x)

Bµi 5.1: T×m x, biÕt:
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Bµi 5.2: T×m x, biÕt:

a) 
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6. D¹ng 6: D¹ng hçn hîp:

Bµi 6.1: T×m x, biÕt:
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Bµi 6.2: T×m x, biÕt:
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Bµi 6.3: T×m x, biÕt:
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Bµi 6.4: T×m x, biÕt:
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7. D¹ng 7:  
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 VËn dông tÝnh chÊt kh«ng ©m cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi dÉn ®Õn ph­¬ng ph¸p bÊt ®¼ng thøc.

* NhËn xÐt: Tæng cña c¸c sè kh«ng ©m lµ mét sè kh«ng ©m vµ tæng ®ã b»ng 0 khi vµ chØ khi c¸c sè h¹ng cña tæng ®ång thêi b»ng 0.

* C¸ch gi¶i chung: 
[image: image404.wmf]0

=

+

B

A

 

B1: ®¸nh gi¸: 
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B2: Kh¼ng ®Þnh: 
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Bµi 7.1: T×m x, y tho¶ m·n: 

a) 
[image: image408.wmf]0

5

3

4

3

=

+

+

-

y

x


b) 
[image: image409.wmf]0

25

9

=

+

+

-

y

y

x



c) 
[image: image410.wmf]0

5

4

2

3

=

+

+

-

y

x


Bµi 7.2: T×m x, y tho¶ m·n:
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* Chó ý1: Bµi to¸n cã thÓ cho d­íi d¹ng 
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* C¸ch gi¶i: 
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Tõ (1) vµ (2) 
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 EMBED Equation.3  [image: image418.wmf]0
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Bµi 7.3: T×m x, y tho¶ m·n:

a) 
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8

6

1

5

£

-

+

+

y

x


b) 
[image: image421.wmf]0

3

4

2

£

-

+

+

y

y

x


c) 
[image: image422.wmf]0

1

2

2

£

+

+

+

-

y

y

x


Bµi 7.4: T×m x, y tho¶ m·n:

a) 
[image: image423.wmf]0
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* Chó ý 2: Do tÝnh chÊt kh«ng ©m cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi t­¬ng tù nh­ tÝnh chÊt kh«ng ©m cña luü thõa bËc ch½n nªn cã thÓ kÕt hîp hai kiÕn thøc ta còng cã c¸c bµi t­¬ng tù.

Bµi 7.5: T×m x, y tho¶ m·n ®¼ng thøc:
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Bµi 7.6: T×m x, y tho¶ m·n :
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Bµi 7.7: T×m x, y tho¶ m·n:

a) 
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8. D¹ng 8:  
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* C¸ch gi¶i: Sö dông tÝnh chÊt: 
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Bµi 8.1: T×m x, biÕt:
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Bµi 8.2: T×m x, biÕt:
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1 - LËp b¶ng xÐt dÊu ®Ó bá dÊu gi¸ tri tuyÖt ®èi
Bµi 1: T×m x, biÕt:

a) 
[image: image453.wmf]8
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Ta lËp b¶ng xÐt dÊu

	x
	 -3                                 3

	x+3
	       -             0               +                         +

	2x-6
	        -                              -               0         +


 C¨n cø vµo b¶ng xÐt dÊu ta cã ba tr­êng hîp

* NÕu x<-3

Khi ®ã ph­¬ng tr×nh trë thµnh

 6 - 2x - x - 3 = 8

 -3x                = 8 - 3

 -3x                = 5

    x                 = - eq \s\don1(\f(5,3)) ( kh«ng tháa m·n x<-3)
* NÕu - 3 (  x ( 3

 6 - 2x + x + 3 = 8

     - x              = -1

        x             = 1 ( tháa m·n - 3 (  x ( 3)
* NÕu x >3
  2x-6 + x + 3 = 8

   3 x                = 11

      x                = eq \s\don1(\f(11,3)) ( tháa m·n x >3)

2- Bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi theo nguyªn t¾c tõ ngoµi vµo trong

Bµi 1: T×m x, biÕt:

a) 
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 * eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2x-1)) + eq \s\don1(\f(1,2)) = eq \s\don1(\f(4,5)) 

    eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2x-1))       = eq \s\don1(\f(4,5)) -  eq \s\don1(\f(1,2)) 

    eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2x-1))       = eq \s\don1(\f(3,10)) 

     2x-1= eq \s\don1(\f(3,10))                 2x = eq \s\don1(\f(3,10)) +  1                 x= eq \s\don1(\f(13,20)) 

eq \b\rc\[(\a\ar\vs9(,,,,))                         <=>eq \b\rc\[(\a\ar\vs9(,,,,))                            <=>eq \b\rc\[(\a\ar\vs9(,,,,))
     2x-1= -  eq \s\don1(\f(3,10))              2x = - eq \s\don1(\f(3,10)) +  1               x= eq \s\don1(\f(7,20)) 

     * eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2x-1)) + eq \s\don1(\f(1,2)) =-  eq \s\don1(\f(4,5)) 

      eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,2x-1))        =-  eq \s\don1(\f(4,5)) - eq \s\don1(\f(1,2)) (kh«ng tháa m·n)

3 - Sö dông ph­¬ng ph¸p bÊt ®¼ng thøc:
Bµi 1: T×m x, y tho¶ m·n ®¼ng thøc:

a) 
[image: image455.wmf]0
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   x-y-2 =0                  x=-1

eq \b\rc\{(\a\ar\vs10(,,,,))                     <=>  eq \b\rc\{(\a\ar\vs10(,,,,)) 
   y+3  =0                     y= -3
Bµi 2: T×m x, y tho¶ m·n :

a) 
[image: image456.wmf](
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Bµi 3: T×m x, y tho¶ m·n:

a) 
[image: image457.wmf]0
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Bµi 4: T×m x tho¶ m·n:

a) 
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II – T×m cÆp gi¸ trÞ ( x; y ) nguyªn tho¶ m·n ®¼ng thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:

1. D¹ng 1: 
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* C¸ch gi¶i: 

* NÕu m = 0 th× ta cã 
[image: image461.wmf]0

=

+

B

A



 EMBED Equation.3  [image: image462.wmf]î

í

ì

=

=

Û

0

0

B

A


* NÕu m > 0 ta gi¶i nh­ sau:
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Bµi 1.1: T×m cÆp sè nguyªn ( x, y) tho¶ m·n:

a) 
[image: image468.wmf]0
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Bµi 1.2: T×m cÆp sè nguyªn ( x, y) tho¶ m·n:

a) 
[image: image471.wmf]0
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Bµi 1.3: T×m cÆp sè nguyªn (x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image474.wmf]3
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Bµi 1.4: T×m cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a)  
[image: image478.wmf]5
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Bµi 1.5: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image482.wmf]3
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2. D¹ng 2: 
[image: image486.wmf]m
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Bµi 2.1: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image492.wmf]3
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Bµi 2.2: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y )  tho¶ m·n:

a) 
[image: image496.wmf]7
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3. D¹ng 3: Sö dông bÊt ®¼ng thøc: 
[image: image500.wmf]b
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Bµi 3.1: T×m c¸c sè nguyªn x tho¶ m·n:

a) 
[image: image501.wmf]3
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Bµi 3.2: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y) tho¶ m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau.

a) x + y = 4 vµ 
[image: image505.wmf]6
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b) x +y = 4 vµ 
[image: image506.wmf]5
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c) x –y = 3 vµ 
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d) x – 2y = 5 vµ 
[image: image508.wmf]6
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Bµi 3.3: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n ®ång thêi:

a) x + y = 5 vµ 
[image: image509.wmf]4
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b) x – y = 3 vµ 
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c) x – y = 2 vµ 
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d) 2x + y = 3 vµ 
[image: image512.wmf]8
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4. D¹ng 4: KÕt hîp tÝnh chÊt kh«ng ©m cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ dÊu cña mét tÝch:

* C¸ch gi¶i : 
[image: image513.wmf])
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Bµi 4.1: T×m c¸c sè nguyªn x tho¶ m·n: 

a) 
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Bµi 4.2: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image519.wmf](
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Bµi 4.3:  T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image522.wmf](
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5. D¹ng 5: Sö dông ph­¬ng ph¸p ®èi lËp hai vÕ cña ®¼ng thøc:

* C¸ch gi¶i: T×m x, y tho¶ m·n ®¼ng thøc: A = B 

§¸nh gi¸: 
[image: image525.wmf]m
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Bµi 5.1: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image528.wmf](
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b) 
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d) 
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Bµi 5.2: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n:

a) 
[image: image532.wmf](
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b) 
[image: image533.wmf]2
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c) 
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d) 
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Bµi 5.3: T×m c¸c cÆp sè nguyªn ( x, y ) tho¶ m·n: 

a) 
[image: image536.wmf](
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b) 
[image: image537.wmf](
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III – Rót gän biÓu thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:

· C¸ch gi¶i chung:  XÐt ®iÒu kiÖn bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi råi thu gän:

Bµi 1: Rót gän biÓu thøc sau víi 
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Bµi 2: Rót gän biÓu thøc sau khi x < - 1,3:

a) 
[image: image543.wmf]5
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Bµi 3: Rót gän biÓu thøc:

a) 
[image: image545.wmf]7

,

1

5

,

2

-

+

-

=

x

x

A


b) 
[image: image546.wmf]5

2

5

1

-

-

+

=

x

x

B


c) 
[image: image547.wmf]3

1

-

+

+

=

x

x

C


Bµi 4: Rót gän biÓu thøc khi 
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Bµi 5: Rót gän biÓu thøc:

a) 
[image: image551.wmf]9
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IV – TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:

Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

a) M = a + 2ab – b víi 
[image: image557.wmf]75
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Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

a) 
[image: image560.wmf]y
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Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc:

a) 
[image: image568.wmf]4
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c) 
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V – T×m gi¸ trÞ lín nhÊt – nhá nhÊt cña mét biÓu thøc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:

1. D¹ng 1: Sö dông tÝnh chÊt kh«ng ©m cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi:

* C¸ch gi¶i chñ yÕu lµ tõ tÝnh chÊt kh«ng ©m cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vËn dông tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

Bµi 1.1: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña c¸c  biÓu thøc:

a) 
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Bµi 1.2: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
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Bµi 1.3: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
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Bµi 1.4: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
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Bµi 1.5: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
[image: image608.wmf]24
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Bµi 1.6: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
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2. D¹ng 2: XÐt ®iÒu kiÖn bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi x¸c ®Þnh kho¶ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
Bµi 2.1: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
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Bµi 2.2: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
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[image: image622.wmf]
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Bµi 2.3: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc: 

a) 
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Bµi 2.4: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
[image: image627.wmf]6
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Bµi 2.5: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
[image: image630.wmf]5
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3. D¹ng 3: Sö dông bÊt ®¼ng thøc 
[image: image633.wmf]b
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Bµi 3.1: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
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Bµi 3.2: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
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Bµi 3.3: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

a) 
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Bµi 3.4: Cho x + y = 5 t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
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Bµi 3.5: Cho x – y = 3, t×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
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Bµi 3.6: Cho x – y = 2 t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
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Bµi 3.7: Cho 2x+y = 3 t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
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DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT,

DÃY CÁC PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT( tiếp)
Bµi 1 : Tính tổng:

          2 + 4 – 6 – 8 + 10 + 12 – 14 – 16 + 18 + 20 – 22 – 24  … - 2008

H­íng dÉn:

Bài 2:  Cho 
[image: image648.wmf].

100

99

...

4

3

2

1

-

+

+

-

+

-

=

A


a) Tính A.

b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?

c) A có bao nhiêu ước tự nhiên. Bao nhiêu ước nguyên ?

H­íng dÉn:

Bài 3:  Cho 
[image: image649.wmf]...
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a) Biết A = 181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng ?

b) Biết A có n số hạng. Tính giá trị của A theo n ?

H­íng dÉn:

Bài 4: Cho 
[image: image650.wmf]....
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a) Biết A có 40 số hạng. Tính giá trị của A.

b) Tìm số hạng thứ 2004 của A.

H­íng dÉn:

Bài 5: Tìm giá trị của x trong dãy tính sau:
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H­íng dÉn:

Bài 6: a) Tìm x biết :  x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + … + (x+2009) = 2009.2010
b) Tính  M = 1.2+2.3+3.4+ … + 2009. 2010

H­íng dÉn:

Bài 7:  Tính tổng: 
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H­íng dÉn:

Bài 8:  Cho 
[image: image653.wmf]100
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Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3n
H­íng dÉn:

Bài 9:  Cho 
[image: image654.wmf]2004

3

2

3

....

3

3

3

+

+

+

+

=

A


a) Tính tổng A.

b) Chứng minh rằng 
[image: image655.wmf]130
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.

c) A có phải là số chính phương không ? Vì sao ?

H­íng dÉn:

Bài 10: 

a) Cho 
[image: image656.wmf]2004
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Chứng minh rằng: 4A -1 là luỹ thừa của 3.

          b) Chứng minh rằng A là một luỹ thừa của 2 với
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H­íng dÉn:

Bài 11: 

a) Cho 
[image: image658.wmf]60
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              Chứng minh rằng A chia hết cho 3, 7 và 15.
b) Chứng minh rằng tổng 2 + 22 + 23 + … + 22003 + 22004  chia hết cho 42

H­íng dÉn:

Bµi 12: 

 Cho  A = 2 + 22 + 23 + ............+299 + 2100
 Chøng tá A chia hÕt cho 31
H­íng dÉn:

Bµi 13: Cho S = 5 + 52 + 53 + . . . . + 596 
a, Chứng minh: S 
[image: image659.wmf]M

 126

b, T×m chữ số tận cïng của S

H­íng dÉn:

Bài 14: Cho 
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a) Chứng minh: B chia hết cho 
[image: image662.wmf]30

2


b) Chứng minh: B - A chia hết cho 61.

H­íng dÉn:

Bài 15: Cho 
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    và 
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          So sánh A và B.

H­íng dÉn:

Bài 16: Cho M = 
[image: image665.wmf]2399100
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.

         a. M có chia hết cho 4, cho 12 không ? vì sao? 

         b.Tìm số tự nhiên n biết rằng 2M+3 = 
[image: image666.wmf]3
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.

H­íng dÉn:

Bµi 17: Cho biÓu thøc:  M = 1 +3 + 32+ 33 +…+ 3118+ 3119
a) Thu gän biÓu thøc M.

b) BiÓu thøc M cã chia hÕt cho 5, cho 13 kh«ng? V× sao?

H­íng dÉn:

Bài 18:  Tìm số tự nhiên n biết:      
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H­íng dÉn:

Bài 19:

a) Tính:
[image: image668.wmf]2222
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b) Cho   
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Chứng minh:   S ( 1

H­íng dÉn:

Bài 20: So sánh: 
[image: image670.wmf]2222
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         và 
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H­íng dÉn:

Bài 21:

 a) Tính 
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 b) Tính: 
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c)  Tính tổng: 
[image: image674.wmf]100
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H­íng dÉn:

Bài 22: So sánh:  
[image: image675.wmf]100
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  và  B = 2.
H­íng dÉn:

Bµi 23: So s¸nh:



[image: image676.wmf]2222

...

60.6363.66117.1202006

A

=++++

     vµ

[image: image677.wmf]5555

...

40.4444.4876.802006

B

=++++


H­íng dÉn:

Bài 24. Tính

        a. A = 
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        b. B = 3+
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H­íng dÉn:

Bµi 25: Tính giá trị các biểu thức:
a) A = 
[image: image680.wmf]1
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b) B = 
[image: image681.wmf]99
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H­íng dÉn:

Bµi 26: Chứng minh rằng:


100 - 
[image: image682.wmf]100

99

...

4

3

3

2

2

1

100

1

...

3

1

2

1

1

+

+

+

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+


H­íng dÉn:

Bµi 27: Tính 
[image: image683.wmf]B
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A = 
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  và   B = 
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H­íng dÉn:

Bµi 28: Tìm tích của 98 số đầu tiên của dãy:
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H­íng dÉn:

Bµi 29: Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:
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H­íng dÉn:

Bµi 30: Tính 
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A = 
[image: image689.wmf]20

.

19

1

18

.

17

1

...

6

.

5

1

4

.

3

1

2

.

1

1

+

+

+

+

+



B = 
[image: image690.wmf]20
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H­íng dÉn:

Bµi 31: Tìm x, biết: 
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H­íng dÉn:

Bài 32: Tính : 

a) 
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c) 
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H­íng dÉn:

Bài 33: Cho 
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H­íng dÉn:

Bài 34: Tính giá trị của biểu thức:
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Chuyªn ®Ò 1: 
gi¶i to¸n chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
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2- C¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n:

* D¹ng to¸n 1: TÝnh 
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* D¹ng 2: T×m x biÕt
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* D¹ng 3: T×m x, y, z  biÕt
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*D¹ng 4: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau.
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* D¹ng 5: Rót gän c¸c biÓu thøc sau
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*)D¹ng 6: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt , gi¸ trÞ nhá nhÊt.

1, T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña:  
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2, T×mgi¸ trÞ lín nhÊt cña : 
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3, T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña : 
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3- C¸c bµi to¸n tù häc :

Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: A= 2x+2xy-y víi | x| = 2,5 vµ y = -3/4

Bµi 2: T×m x , y biÕt: 


a) 2.| 2x-3|= 1/ 2


b) 7,5 -3 |5-2x|=-4,5


c) | 3x-4|+ |3y+5| = 0

Bµi 3: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt:

a) | 3x- 8,4| -14,2

b) |4x-3|+|5y+7,5| +17,5

B×a 4: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt:


F= 4- |5x-2|- | 3y+12| 

Chuyªn ®Ò: C¸c bµi to¸n vÒ sè thËp ph©n- Sè thùc- c¨n bËc hai.

Bµi to¸n 1: ViÕt c¸c sè thËp ph©n sau d­íi d¹ng ph©n sè tèi gi¶n

0,(1);  0,(01); 0,(001); 1,(28);  0,(12);  1,3(4);  0,00(24);   1,2(31);  3,21(13)

Bµi to¸n 2: TÝnh

                      a) 10,(3)+0,(4)-8,(6)

                      b) 
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Bµi to¸n 3: TÝnh tæng c¸c ch÷ sè trong chu kú khi biÓu diÔn sè 
[image: image756.wmf]99
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  d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.

Bµi to¸n 4: TÝnh tæng cña tö vµ mÉu cña ph©n sè tèi gi¶n biÓu diÔn sè thËp ph©n 0,(12)

Bµi to¸n 5: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau vµ lµm trßn kÕt qu¶ ®Õn hµng ®¬n vÞ
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Bµi to¸n 6: Rót gän biÓu thøc
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Bµi to¸n 7: Chøng minh r»ng: 




0,(27)+0,(72)=1

Bµi to¸n 8: T×m x biÕt
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Bµi to¸n 9:

Cho ph©n sè 
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a) Chøng minh r»ng A lµ ph©n sè tèi gi¶n.

b) Ph©n sè A cã biÓu diÔn thËp ph©n lµ h÷u h¹n hay v« h¹n tuÇn hoµn? v× sao?

Chuyªn ®Ò: C¸c bµi to¸n vÒ sè thËp ph©n- Sè thùc- c¨n bËc hai.

Bµi to¸n 10: So s¸nh c¸c sè sau
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c) CMR: víi a, b d­¬ng th× 
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Bµi to¸n 11: T×m x biÕt

a) x lµ c¨n bËc hai cña c¸c sè: 16; 25; 0,81; a2 ; 
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Bµi to¸n 12: T×m x biÕt
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Bµi to¸n 13: Cho 
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Bµi to¸n 14: T×m c¸c sè nguyªn x ®Ó c¸c biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ lµ mét sè nguyªn

a) 
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Bµi to¸n 15: Cho 
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 T×m sè nguyªn x ®Ó A cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn

Bµi to¸n 16: thùc hiÖn phÐp tÝnh
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Bµi 17: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau theo c¸ch hîp lý.
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Bµi to¸n 18: TÝnh b»ng c¸ch hîp lý.
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Bµi to¸n 19: T×m c¸c sè x, y, z tho¶ m·n ®¼ng thøc



[image: image786.wmf](

)

(

)

0

2

2

2

2

=

+

+

+

+

+

-

z

y

x

y

x


Bµi to¸n 20: thùc hiÖn phÐp tÝnh
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Chuyªn ®Ò: Nh©n, chia sè h÷u tØ - ¸p dông.

**********

Bµi to¸n 1: TÝnh 
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Bµi to¸n 2: TÝnh
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Bµi to¸n 3: TÝnh   
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Bµi to¸n 4: T×m x biÕt
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Bµi to¸n 5: Cho 
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Bµi to¸n 6: Cho 
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Bµi to¸n 7: TÝnh 
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Bµi to¸n 8: Cho 
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a) Rót gän A, B                   b) T×m 
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Bµi to¸n 9: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau
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Bµi to¸n 10: T×m x biÕt    
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 EMBED Equation.3 [image: image818.wmf]                             

                                               Chuyên đề:

             I. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI  CỦA MỘT SỐ
A.KIẾN THỨC: 

 Giá trị tuyệt đối của một số lưu ý  các tính chất sau trong giải toán :

     1/ GTTĐ của một số thì không âm  / x / 
[image: image819.wmf]x
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     2/ GTTĐ của một số thì lớn hơn hoặc bằng số đó  / x /  
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     3/ GTTĐ của một tổng không lớn hơn tổng các GTTĐ /x + y /
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                                     Hiệu không nhỏ hơn hiệu các GTTĐ / x-y/
[image: image822.wmf]³

/x/ - /y/

     4/ GTTĐ  :  Với a > 0 thì:    /x /  = a   <=>  x  =  
[image: image823.wmf]a

±


                                                  / x /  > a  <=>  
[image: image824.wmf]ê

ë

é
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                                                 / x/    <  a  <=>   -a< x< a

B. LUYỆN TẬP: 

                     1. Dạng:  Tính giá trị của một Biểu thức :

  Bài 1 : Tính Gía trị biểu thức  A = 3 x
[image: image825.wmf]1

2

2

+

-

x

   với  /x /  =  0,5 

                    Giải:   / x /  =  0,5  <=>  x  =  0,5  hoặc  x  =  - 0,5

                        -   Nếu  x = 0,5  thì  A  =  0,75

                        -   Nếu x = - 0,5 thì  A  =  2,75

                       2.  Dạng :  Rút gọn Biểu thức có chứa dấu Giá trị tuyệt đối

 Bài 2 : Rút gọn biểu thức  A  = 3 ( 2x  -  1  )  - /  x  -  5 /

               Giải :  với   x - 5 
[image: image826.wmf]³

  0  <=> x  
[image: image827.wmf]³

 0 thì   / x -5 / =    x  -  5

                               với   x –5  <
[image: image828.wmf]0  <=> x  < 5 thì   / x – 5 / = - x + 5

                               Xét cả 2 trường hợp ứng với hai khỏang giá trị của biến x

                               a/ Nếu  x 
[image: image829.wmf]³

5   thì A = 3 (2x – 1 ) – ( x – 5 )   =  5x + 2

                               b/ Nếu  x < 5  thì A = 3 ( 2x – 1 ) – ( -x + 5 ) =  7x – 8

   3. Dạng: Tính giá trị của biến trong Đẳng thức có chứa dấu GTTĐ:

 Bài 3 : Tìm x . Biết  2 / 3x – 1 / + 1  =  5

             Giải :  Ta có  / 3x  -  1 /  = 2  Nên  3x – 1  =  +2 và -2

                        Xét cả hai trường hợp :

                        a/  3x – 1  =  2   =>  x  =  1

                        b/  3x -  1  =  2  =>  x  = -
[image: image830.wmf]3

1


 Bài4 : Với giá trị nào của a,b ta có đẳng thức  : /a ( b – 2 ) / = a ( 2 – b )?

            Giải :   Ta biến đổi  /a (b – 2 )/ = / a ( 2 – b )/   (1)   vì /A/ = /-A/

                       / A /  =  A  <=> A  
[image: image831.wmf]³

 0       Do đó (1) xảy ra 4 trường hợp :

                                  a/       a  =  0  thì  b tùy ý      

                                  b/       b  =  2  thì a tùy ý

                                  c/       a  >  0   thì  b  <  2          

                                  d/       a  <  0  thì  b  >  2

Bài 5 :  Tìm các số a , b   sao cho    a  +  b  =  / a /  -  / b /   (1)

             HD:  Xét 4 trường hợp :

             a/  a 
[image: image832.wmf]³

  0, b > 0  thì (1)  a + b = a – b <=> b = - b (không xảy ra )

             b/  a 
[image: image833.wmf]³

  0, b 
[image: image834.wmf]£

 0 thì (1)  a = b = a + b <=> Đẳng thức nầy luôn luôn

                                                  đúng.Vậy : a 
[image: image835.wmf]³

  0, b 
[image: image836.wmf]£

 0 thỏa mãn bài toán .

             c/ a < 0 , b  > 0 thì (1)  a + b = -a – b <=> a = - b . Vây a < 0 và

                                                          b = -a   thỏa mãn bài toán .

             d/ a < 0 , b 
[image: image837.wmf]£

 0 thì (1)  a + b = -a + b <=> a = -a ( không xảy ra )

        Kết luận : Các giá trị a,b phải tìm là   a 
[image: image838.wmf]³

  0, b 
[image: image839.wmf]£

 0 hoặc a < 0 , b  > 0 

     4. Dạng  Tìm GTNN , GTLN của biểu thức chứa dấu GT tuyệt đối :

Bài 6:   a/Tìm GTNN  của   A =  2 / 3x – 1 /  -   4  

                         Với mọi x ta có / 3x – 1 / 
[image: image840.wmf]³

  0 =>  2 / 3x – 1 /  
[image: image841.wmf]³

  0

                                           Do đó   2 / 3x  -  1 /  -  4  
[image: image842.wmf]³

   -  4   

                                           Vậy GTNN của A = -4 tại  3x – 1 = 0 <=> x = 1/3

              b/ Tìm GTNN của B= 1,5 + /2 - x /

                         HD:  B đạt GTNN bằng 1,5 tại=2

              c/  Tìm GTNN của C = /x-3/

                         HD:Ta có x
[image: image843.wmf]0
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 Bài 7:    a/ Tìm GTLN của  B = 10  -  4 / x  -  2  /

                         Với mọi x ta  có / x – 2 / 
[image: image844.wmf]³

  0    =>  - /  4 / x  -  2 /  
[image: image845.wmf]£

   10

                                            Do đó  10-  -  4 / x  -  2 /   
[image: image846.wmf]£

   10

                                            Vậy  GTLN của  B = 10 tại  x = 2

               b/ Tìm GGLN  của  B =  -/ x+2 /

                    HD:   C= - /x+2/
[image: image847.wmf]2
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               c/ Tìm GTLN của  C=  1 - /2x-3/

                    HD:  D = 1-/2x-3/
[image: image848.wmf]2
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Bài 8:    Tìm GTNN của  C =  
[image: image849.wmf]3

/

/
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x

 với x là số nguyên 

                        -   Xét   / x /  > 3  =>  C > 0

                        -    Xét  / x /  <  3 => / x / = 0;1hoặc 2 => c = -2 ;-3 hoặc -6

                              Vậy GTNN  của  C = -6  <=>  x = 2 ; -2 .

Bài 9  Tìm  GTLN của   C =  x   -  / x /
                        - Xét  x  
[image: image850.wmf]³

  0  =>  C  =  x  -  x  =  0                     (1)

                        - Xét  x  <  0  =>   C  =  x – (- x )  =  2x  < 0       (2)

                           Từ (1) và (2) ta thấy   C  
[image: image851.wmf]£

   0

                           Vậy   GTLN  của  C  =  0  <=>  x  
[image: image852.wmf]³

  0

 Bài 10 :           Tìm giá  trị biểu thức : 

a/  A   =  6 x
[image: image853.wmf]4
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            với x = -2/3                         (đs 20/9)                                                       b/  B  =  2/x/ - 4/y/                          với x = ½  và y = - 3            (đs  -8  )
Bài 11  :          Rút gọn biểu thức :                                                                                                a/   3 (x  -  1 ) – 2 / x + 3 /               (đs :x – 9  với x 
[image: image854.wmf]3

-

³

 ;5x+ 3 với x  < 3)              

b/  2 / x – 3  /  -  / 4x  -  1 /              (đs: = 2x+5 với x < ¼ ; Bằng -6x+7 với              

                                                           ¼ 
[image: image855.wmf]£

 x < 3và bằng  -2x -5  với x 
[image: image856.wmf]³

  3.

Bài 12 :          Tìm GTNN của các biểu thức :

a /    A  =  2 / 3x – 2 /  - 1                 =>      GTNN của A = -1  <=>  x = 2/3

b/     B  =   5 / 1 – 4x /  - 1                =>      GTNN  của B = -1 <=>  x = 1/4

c/     C  =   x
[image: image857.wmf]2

 + 3 / y – 2 /  - 1         => GTNN  của C = -1 <=>  x = 0 ; y = 2

d/     D  =   x  +  / x /  ( xét x > 0 ;c < 0)  => GTNN  của D =  0  <=>  x 
[image: image858.wmf]£

  0

Bài 13:         Tìm GTLN của các biểu thức :

e/      E  =  5 -  /  2x  -  1 /                        =>  GTLN  của E = 5   <=>  x = 1/2

f/       F  =  
[image: image859.wmf]3
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                               =>  GTLN  của F =1/3  <=> x =2 

g/      G  =    
[image: image860.wmf]/
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  với x là số nguyên

HD : Xét 3 TH :  *       x 
[image: image861.wmf]1
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                            *       x  = 1  <=> C = 1 

                            *      x  
[image: image862.wmf]x
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           Ta thấy G lớn nhất khi 
[image: image863.wmf]x

2

 nhỏ nhất . Mà 
[image: image864.wmf]x

2

 lớn nhất <=> x nhỏ nhất

                      tức x = 1 khi đó G = 3   =>  GTLN của G = 3  <=> x= 3

BÀI 14: Tìm x sao cho :

          a/   /  x - 2 /  < 4

               HD:    Ta đã biết  /x/  < a  <=>  -a < x < a

                          Nên   /x-2/<4  < 4 <=>    -4 < x - 2  <4

                                                        <=>   -4+2 < x <  4 + 2

                                                        <=>       -2 <  x  <  6

Bài 15:   Cho  A =  /x-
[image: image865.wmf]/
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 Tìm khoảng gía trị nào của x  thì biểu   

                thức     A không phụ thuộc vào biến x  ?

               HD:   Ta lập bảng xét dấu :

	x
	                       1/2                  3/2

	  x - 1/2
	         -              /         +          0            +

	  x  -3/2  
	         -               0        -           /            +


               Xét các trường hợp:

· x<1/2               => A  =(1/2 - x) - (3/2-x )  =  -1

· 1/2  
[image: image866.wmf]2
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x

  =>  A = (x -1/2 )-(3/2 - x )  = 2x -2

· X >3/2            =>   A = (x -1/2)-(x - 3/2)   =    1

               Vậy với     x < 1/2   hoặc  x  > 3/2  thì giá trị biểu thức  A không        

               phụ thuộc vào biến x

 II.GÍA TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ XẢY RA ĐẲNG THỨC

     HOẶC BĐT CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

                            1/Phương pháp chung :

Để tìm giá trị của biến trong đẳng thức hoặc Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối là xét các khoảng giá trị của biến để lập bảng xét dấu rồi khử dấu giá trị tuyệt đối .

Ví dụ 16:  Tìm x .Biết rằng : 

 a/   
[image: image867.wmf]6

3
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x

x

       (1)
                  GIẢI:

        Xét  x-1 = 0 <=>x = 1                      và xét  x-3 = 0 <=> x =  3

                x-1< 0 <=> x < 1                                 x-3 < 0 <=>  x < 3

                x-1> 0 <=> x > 1                                 x-3 > 0 <=>  x > 3

Ta có bảng xét dấu  các đa thức x-1 ; x-3 như sau :

	      x
	                              1                             3

	   x - 1
	        -                     0             +              /              +

	  x  - 3
	        -                     /               -              0              +


Đẳngthức (1)   (-x+1)+(-x+3)=6      (x-1)+(3-x)= 6             (x-1)+(x-3) = 6

                         -2x=2                                   0x = 4                            2x = 10

                         x=-1                         (không có giá trị                         x = 5

                       (giá trị nầy thuộc        nào thoả mãn (1)       ( giá tri nầy thuộc

                       khoảng đang xét)                                            khoảng đang xét)

                       Vậy x = -1 và x = 5 thì thoả mãn (1)

 b/
[image: image868.wmf]7
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x

x

 

	      x
	                -2                                      5

	      x+2
	   -             0            +                        /          +   
[image: image869.wmf]  

	      x-5
	   -             /             -                         0         +


*   Xét khoảng   x <2        Ta được  -2x  = 4  <=> x= -2 (loại)

· Xét khoảng-2
[image: image870.wmf]5

£

£

x

   Ta được 0x  = -0 đúng với mọi x trong khoảng đang xét . Vậy  -2
[image: image871.wmf]5

£

£

x

 

· Xét khoảng x >5     Ta đựoc  2x=10  <=>  x = 5 ( loại)

     Kết luận:      -2
[image: image872.wmf]5

£

£

x

 

c/  
[image: image873.wmf]4
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	      x
	                -3                                      4

	      x+3
	   -             0            +                        /          +   
[image: image874.wmf]  

	      x- 4
	   -             /             -                         0         +


*Xét khoảng  x < 3 ta được  -2x = 7 <=> x= -3,5( thuộc khoảng đang xét)

*Xét khoảng -3
[image: image875.wmf]4

£

£

x

 ta được 0x  = 1=> không có giá trị nào của x thoả mãn.

* Xét khoảng x>4  Ta được  -2x = -7 <=>x = 3,5 không thuộc khoảng đang xét .

                   Kết luận :  vậy x = -3,55

Ví dụ 17:  Tìm x , Biết:  
[image: image876.wmf]1
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              (2)

Tương tự:

· Xét khoảng x< 1 Ta có  (2) =>(1-x)+*3-x)<x+1<=>-3x<-3<=>x>1( Giá trị nầy không thuộc khooảng đang xét)

· Xét khoảng 1
[image: image877.wmf]3
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£

x

 thì (2)=>(x-1)+(3-x)<x+1<=>2<x+1<=>x>1 => Ta có các giá trị  1<x 
[image: image878.wmf]3

£

          (3)

· Xét khoảng x >3 => ta có (x-1)+(x-3)<x+1<=>x<5.

Ta có các giá trị :   3<x<5         (4)      

Kết luận: Từ (3) và (4) các giá trị cần tìm là :   3<x<5       

	2/ Sau đây ta xét một số dạng đặc biệt. Trong những dạng nầy; để tìm x ngoài phương pháp chung đã nêu ở trên ta có thể giải bằng cách khác đơngiản hơn.


	Dạng 1     
[image: image879.wmf])

(

x

f

   =    a ( a là hằng số dương)     <=>f(x)=
[image: image880.wmf]a
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	Dạng 2     
[image: image881.wmf])

(

x

f

   =    g(x)          <=>1/g(x)
[image: image882.wmf]0
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  &   2/f(x)=
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	Dạng 3     
[image: image884.wmf]=
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[image: image885.wmf])
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  hay 
[image: image886.wmf])
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[image: image887.wmf])
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[image: image888.wmf])
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	Dạng 4     
[image: image889.wmf])

(

x

f

   +    
[image: image890.wmf])

(

x

g

 = 0               <=> f(x)=0 và g(x) = 0


	Dạng 5     
[image: image891.wmf])

(

x

f

   <   a ( a là hằng số dương )      <=>-a< f(x)<a


	Dạng 6     
[image: image892.wmf])

(

x

f

   >   a  ( a là hừng số dương)      <=>a<f(x)<-a



	

	


                    Cách giải từng dạng như sau :

                      Dạng 1    
[image: image893.wmf])

(

x

f

   =    a ( a là hằng số dương)

          Ta lần lượt xét  f(x)  =    a  và  f(x)  =  -a

           Mỗi lần tìm được một giá trị của x ta được một đáp số.

BÀI 18: Tìm x . Biết  :

 a/    
[image: image894.wmf]26
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              HD:     Ta có : 5x+4  =  19        và    5x+4  =  -19

                           5x      =   15                5x      =   -23

                            x     =   3                      x      =   -23/5  = -4,6

                             Vậy   x = 3 ;  -4,6

           b/   
[image: image895.wmf]16
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                       HD:  ....<=>  x=-1 và x = 10.
 c/     3 - 4
[image: image896.wmf]7
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            HD:
[image: image897.wmf]=>
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 Không có giá trị nào của x thoả mãn
  d/   
[image: image898.wmf]3
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            Hướng dẫn: -  Ta có:
[image: image899.wmf]3
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                               -  Xét
[image: image900.wmf]6

;

4

1

5

3

4

5

12

;

2

7

5

3

4

5

-

-

=

<=>

=

+

<=>

-

=

-

+

-

<=>

=

+

<=>

=

-

+

x

x

x

x

x


Dạng 2    
[image: image901.wmf])

(

x

f

   =    g(x)

         Ta phải tìm x phải thoả mãn cả hai điêù kiện:

                            1/  g(x)  
[image: image902.wmf]³

  0

                            2/  f(x) = g(x)  hoặc  f(x) = - g(x)

Bài 19: Tìm x .  

 a/  Biết:  
[image: image903.wmf]5
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            - Xét điều kiện thứ nhất:  2x-5 
[image: image904.wmf]5
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            - Xét điều kiện thứ hai
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                                                 Vậy x = 4

b/ Biết:     
[image: image906.wmf]3
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· Xét điều kiện thứ nhất  5x-3 
[image: image907.wmf]5
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· Xét điều kiện thứ hai 
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                                       Vậy  x = 1 ; 3

c/ Biết:   
[image: image909.wmf]2
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        ...<=>
[image: image910.wmf]1
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Dạng 3    
[image: image911.wmf]=
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[image: image912.wmf])
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[image: image913.wmf])
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   -    
[image: image914.wmf])

(

x

g

 = 0    

         Ta phải  tìm x thoả mãn hai điều kiện f(x) = g(x) 

                                                             hoặc f(x) =-g(x)

 BÀI 20 :
[image: image915.wmf]Tìm x  .

 a/ Biết:      
[image: image916.wmf]0
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   HD:       Ta có  17x-5    = 17x +5            Hoặc  17x-5     = -17x - 5   

                     17x-17x = 5+5                          17x+17x = -5+5

                          0 x    = 10                             34x         =  0

                             Vô nghiệm                             x        =  0

                                            Vậy x = 0

b/  Biết:  / 3x+ 4 /  =  2 / 2x - 9 /

    HD:    
[image: image917.wmf]9
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Dạng 4.  
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        Ta phải tìm x thoả mãn 2 điều kiện  f(x)=0 và g(x)=0

 BÀI 21 :  Tìm x .Biết : 

 a/    
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          HD:  a/  
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 <=> cả hai số hạng đồng thời bằng 0.

                         x + 13/14 = 0 <=> x = -13/14  và x- 3/7 = 0 <=>x=3/7.

                         Vậy  x  =   
[image: image921.wmf]7
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 b/  Tìm cặp số x,y thoả mãn :
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           c/  
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             HD:     c/
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d/ Tìm cặp số thực x ; y thoả mãn:

                / 2x-0, (24) /  +  /  3y  + 0,1 (55)  /   = 0

             HD:   <=>  /  2x- 
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[image: image933.wmf]
Dạng 5.  
[image: image934.wmf]a
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BÀI 22: Tìm x. 

 a/  Biết   
[image: image935.wmf]5
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                HD :  a/    
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<=> -5  < 3x - 1  <  5

                                        -4   <  3x      <  6

                                        -4/3 <   x      < 2

b/ Biết 
[image: image937.wmf]37
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                 HD:b/     ...<=> -37 < 10x+7 < 37 <=> -4,4 < x < 3

   c/ Biết 
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                                    Dạng 6.  
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BÀI 23:   Tìm x .

a/  Biết;  
[image: image942.wmf]31
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b/ Tìm x . Biết  
[image: image944.wmf]25
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Bài 24. Có bao nhiêu cặp số nguyên (x;y) thoả mãn điều kiện sau :

  a/   
[image: image946.wmf]4
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+

y

x

                             

HD:  Nếu x =0 thì y = 
[image: image947.wmf]4

±

   ta được    2 cặp số là (0;4)và(0;-4)

         Nếu x=
[image: image948.wmf]±

1  thì y =
[image: image949.wmf]±

 3   ta được 4 cặp số là ((1;3);(-1;-3);

                                                                                (1;-3);(-1;3)

         Nếu x=
[image: image950.wmf]±

2  thì y =
[image: image951.wmf]±

 2   ta được 4 cặp số là :...................

         Nếu x=
[image: image952.wmf]±

3  thì y =
[image: image953.wmf]±

 1   ta được 4 cặp số là :...................

         Nếu x=
[image: image954.wmf]±

4  thì y =  0   ta được   2 cặp số là ....................

         Vậy ta được tất cả  16 cặp số thoả mãn đẳng thức đã cho.

  b/   
[image: image955.wmf]4
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HD.  Tương tự có tất cả 7 + 10 +6+2  = 25 cặp số thoả mãn BĐT đã cho   

BÀI 25:  

a/ Tìm x thoả mãn :   ( x + 2/3 ) ( 1/4 - x )  >  0             

                HD:

               a/ Cách 1

    (x + 2/3 )( 1/4 - x) > 0<=>
[image: image956.wmf])
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                                   <=>   -2/3  <  x  <  1/4

              Cách 2:  Lập bảng xét dấu: 

	  Giá trị x
	              -2/3                         1/4

	dấu x+3/2
	      -         0       +                   /           +

	dấu  1/4-x
	      +        /        +                   0           -

	dấu của B.thức
	      -      -2/3      +                  1/4        -


                                              Vậy Biểu thức > 0 nếu      -2/3  < x   <  1/4      

b/ Tìm x thoả mãn:   
[image: image957.wmf]0
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                               Vậy biểu thức  < 0  khi  -3  <  x  <  1/2

                                          (((((((((
                                                       Chuyên đề 2:

               CHỨNG MINH  TAM  GiÁC
                        $1..  TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC

	Kiến thức cần nhớ : 

	             1-   Tổng 3 góc của một tam giác bằng 180 độ .

	             2-   Trong tam gíác vuông 2 góc nhọ phụ nhau .

	             3-   Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

	             4-   Góc ngoài của tam giác lớn hơn 1 góc trong không kề với nó .


BAÌ 1   a/ Chứng minh tổng 3 góc trong tam giác bằng 180 độ?(Bằng cách khác SGK)

             b/ Chứng minh tổng các góc ngoài của một tam giác bằng 360 độ ?

             c/ Chứng minh góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề ?
BÀI 2:   a/ Tính tổng các góc ở đỉnh của một ngôi sao năm cạnh ?

              b/ Cho 
[image: image959.wmf]D

ABC : AC >AB . Vẽ phân giác AD ( D 
[image: image960.wmf]Î

 BC ) Chứng minh :

                    Góc  ADC  -  góc  ADB  =  góc B  - góc C  ?

             HD. Sử dụng định lý góc ngoài của tam giác . 
BÀI 3   Cho 
[image: image961.wmf]D

ABC  có  góc A = 
[image: image962.wmf]a

 

            Vẽ tia phân giác BD và CE ( D tuộc AC; E thuộc AB ) cắt nhau tại  O .

             a/  Tính góc BOC theo  
[image: image963.wmf]a

  ?

             b/ Vẽ phân giác ngoài tại B và C cẳt nhau tại  I . Tính góc  BIC theo 
[image: image964.wmf]a

 ?

Hướng dẫn : Tổng quát :  Ô =  90
[image: image965.wmf]0

+ 
[image: image966.wmf]2

a

  và  góc I  =  90
[image: image967.wmf]0

 -  
[image: image968.wmf]2

a


BÀI 4 :  Tính các góc trong và ngoài  của tam giác ABC . Biết  
[image: image969.wmf]C
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              HD :  ..=> Â = 
[image: image971.wmf]B
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 EMBED Equation.3  [image: image972.wmf]+ 20
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 ,     
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[image: image975.wmf]B
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 = 180
[image: image976.wmf]0
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                    =>  
[image: image977.wmf]B
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 = 60
[image: image978.wmf]0

, Â =  80
[image: image979.wmf]0

; 
[image: image980.wmf]C

ˆ

  = 40
[image: image981.wmf]0

 &  
[image: image982.wmf]1

ˆ

B

 = 120
[image: image983.wmf]0

, 
[image: image984.wmf]1

ˆ

A

 =100
[image: image985.wmf]0

; 
[image: image986.wmf]1

ˆ

C

 = 140
[image: image987.wmf]0


BÀI  5 : Vẽ thêm và dùng định lý góc ngoài . Chứng minh :   AÔ B = 
[image: image988.wmf]B
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                                              a                            A

                                                                                                 O

                                              b                   B                                              

$2. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC

	              Tam giác
	          Tam giác vuông

	     TH 1.           C-C-C  
	   Cạnh huyền + Cạnh góc vuông

	     TH 2.           C-G-C
	   Hai cạnh góc vuông                   

	     TH 3.           G-C-G
	   Cạnh GV+ G.nhọn kề ; C.Huyền +G.nhọn


   $ 3.     TAM GIÁC  VÀ  MỘT SỐ TAM GIÁC ĐẶC BIỆT  :

	
	Tam giác
	   
[image: image989.wmf]D

. Cân
	   
[image: image990.wmf]D

.  ĐỀU
	
[image: image991.wmf]D

 VUÔNG
	
[image: image992.wmf]D

vuông cân

	Định nghĩa
	A,B,C không thẳng hàng
	
[image: image993.wmf]D

 ABC:

  AB = AC
	
[image: image994.wmf]D

 ABC :

  AB=BC=AC
	
[image: image995.wmf]:
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D


       
[image: image996.wmf]A
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  = 90
[image: image997.wmf]0


	
[image: image998.wmf]0
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    AB=AC

	Quan hệ các góc
	Â+
[image: image999.wmf]C
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=180
[image: image1000.wmf]0

        

 
[image: image1001.wmf]A
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[image: image1004.wmf]B
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[image: image1005.wmf]2
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Â=180
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[image: image1007.wmf]=
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[image: image1008.wmf]0


	  
[image: image1009.wmf]C
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[image: image1010.wmf]0


	 
[image: image1011.wmf]C
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[image: image1012.wmf]0



	Quan hệ các cạnh
	1 cạnh< Tổng      

      và > Hiệu  

2cạnh còn lại
	AB=AC
	AB=BC=AC
	BC
[image: image1013.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image1014.wmf]
   BC > AB

   BC  > AC
	AB=AC=
[image: image1015.wmf]c


  BC= c
[image: image1016.wmf]2




BÀI 6 :  Cho  tam giác  ABC    có  Â = 80 độ , 
[image: image1017.wmf]B

ˆ

 = 60 độ . Hai tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I . Vẽ tia phân giác ngoài tại đỉnh  B cắt tia CI  tại  D . Chứng minh góc BDC  = góc C  ?

   HD: Tính góc C = 40 độ .                                             

 Tính góc BDC = 180
[image: image1018.wmf]0

 –(90 +30) 
= 40độ =>gócC =góc 

BÀI 7 :  Cho tam giác  ABC có góc  A = 2 
[image: image1019.wmf]B

ˆ

 và 
[image: image1020.wmf]B

ˆ

 = 3 
[image: image1021.wmf]C

ˆ

  .

              a/  Tính góc A ;B ; C ?

              b/ Gọi E giao điểm của đường thẳng AB với tia phân giác của góc ngoài tại 

                  đỉnh  C  . Tính góc  AEC  ?

                B                 HD : a/Qui về góc C =>góc A+B+C =10 
[image: image1022.wmf]C

ˆ

 => góc C = 18
[image: image1023.wmf]0

  

                                                    => 
[image: image1024.wmf]B

ˆ

 = 54 độ; Â = 108 độ.

                                           b/  Kẻ tia  AC x kề bù vơi góc ACB=> góc AC x = 162 độ    

            A                                    => AC E = 81 độ và

                                            Â
[image: image1025.wmf]2



 EMBED Equation.3  [image: image1026.wmf]=
[image: image1027.wmf]C

B
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+

 =54+18 =72 độ=>gócE =180–(81+72)= 27 độ .

                                                 C

     E

BÀI 8 :   Cho tam giác ABC có các góc A;B;C tỷ lệ với 3;2;1 .Hỏi tam giác ABC là  

               tam giác gì ?

                                            HD : Ta có góc A:B:C=3:2:1 => góc A =90 độ                 

                                                    => Tamgiác ABC vuông tại A .

BÀI 9 :  Cho tam giác ABC có chu vi bằng 21 cm . Độ dài 3 canh là 3 số lẻ liên tiếp và  AB < BC < CA . Tim độ dài 3 cạnh của tam giác PQR . Biết 
[image: image1028.wmf].

PQR

ABC

D

=

D


           A                                

                                         HD : Gọi độ dài  3 cạnh AB = 2n + 1 ,BC= 2n +3 và               

                                                  CA = 2n +5 .

                                                  Ta có AB+BC+AC= 6n = 12 => n= 2                                 

                                                  =>AB= PQ= 5 ;BC=QR=7,CA=RP=9 cm

   B                             C

BÀI 10:   Cho góc xÔy . Trên tia O x lấy A , B và trên Oy lấy C,D sao cho  OA=OC ; AB = CD . Chứng minh rằng  : a/  
[image: image1029.wmf]CDB
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                                                          HD : 
[image: image1030.wmf])
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BÀI 11 :  Cho tam giác ABC.Biết AB = 3 cm , BC = 5 cm và CA = 4 cm .Gọi đường thẳng qua A và song song với BC là a .Đường qua B song song với CA là b và đường thẳng qua C và song song vơi AB là c . Gọi M,N,P theo thứ tự giao điểm các đường thẳng b và c ; a và c  ; a và b . Tìm độ dài các cạnh tam giác MNP  ?

                      A                 HD : Chứng minh 
[image: image1031.wmf].
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                                                     =>Các cạnh của tam giác MNP dài gấp đôi các cạnh                                                                 

                                                     tương ứng của tam giác ABC => MN=2AB =  6cm ;       

                                                      NP = 2BC = 10 cm và  NP =2CA = 8cm .


            B                            C

                                  M

BÀI 12 : Gọi M trung điểm cạnh BC của tam giác ABC , kẻ BH 
[image: image1032.wmf]^

 AM  và CK
[image: image1033.wmf]AM

^

.

               Chứng minh  :               a/  BH //  CK     

             A                                      b/  M trung điểm của HK    

                                                      c/  HC // BK  ?

                     H                         

                                          H D :  a/  BH // CK  vì cùng vuông góc với  AM .

      B         M             C                b/ 
[image: image1034.wmf]MK

MH

CKM

BHM

=

=>

D

=

D


                                                     c/ 
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BÀI 13 :  Cho tam giác  LMN có 3 góc đều nhọn . Người ta vẽ phía ngoài tam giác ấy

ba tam giác đều LMA ; MNB và  NLC . Chứng minh rằng :  LB = MC = NA   ?

                                          HD :  
[image: image1036.wmf]CM

NA

cgc

MLC

ALN

BL

NA

cgc

LMB

AMN

=

=>

D

=

D

=

=>

D

=

D

)

(

)

(

 => LB = MC = NA .  

                         L

           A  


                   M                   N

                                 B

BÀI 14:  Cho tamgiác ABC có Â = 90 độ ;  
[image: image1037.wmf]B

ˆ

 = 60 độ . Phân giác góc B;góc C cắt nhau tai I và  AI cắt BC  tại  M .   a/ Chứng minh góc  BMC là góc tù  ?

                                                       b/ Tính góc  BIC ?

               A                                 HD:a/ Góc  I 
[image: image1038.wmf]1

 > góc A
[image: image1039.wmf]1

  Góc ngoài tam giác BIM

·                                                         Góc I
[image: image1040.wmf]2

 > góc A
[image: image1041.wmf]2

  góc ngoài  tam giác CIM

· góc I > góc  A = 90 độ  = > góc BIC là góc tù .

 

                                               C       b/  ...=>  góc BIC = 180 – 45 = 135 độ .

                       M         

        B   

BÀI 15 :  Cho tam giác  ABC có  góc B – góc C  = 20 độ . Tia phân giác góc A cắt BC tại  D  . Tính số đóc góc  ADC ? góc ADB ?

             A                        HD :  => Ta có 
[image: image1042.wmf]=>
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                                                       Mà  
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     B               D             C

BÀI 16 :  Cho tam giác ABC  có ba góc nhọn . Vẽ đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB ( D khác phía C đối với AB )  Vẽ đoạn  thẳng AE vuông góc và bằng AC ( E khác phía B đối với AC ) . Chứng minh rằng :  a/  DC  =  BE  ?

                                                                   b/  DC  
[image: image1050.wmf]^

  BE  ?

                             E                 HD : a/ 
[image: image1051.wmf])
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  =>  DE = BE

        D                                           b/ Gọi H là giao điểm AB với CD và K là giao 

                   A                        điểm DC với BE. 
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           B                 C

BÀI 17 :  Cho tam giác ABC có góc B = 2 
[image: image1053.wmf]C

ˆ

 . Tia phân giác góc B cắt AC ở D . Trên tia đối BD lấy điểm E sao cho  BE  =  AC .    Trên tia đối CB  lấy điểm K sao cho     CK = AB   . Chứng minh rằng  :    AE  =  AK   ?

                                                                HD :  Chứng minh góc ABE = góc ACK

                              A                                 => 
[image: image1054.wmf])
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BÀI 18 :  Cho tam giác  ABC với K là trung điểm AB và E trung điểm  AC . Trên tia đối tia KC lấy điểm M sao cho  KM = KC . Trên tia đối EB lấy điểm  N  sao cho    EN = EB  . Chứng minh  A là trung điểm của  MN  ?

                                        HD:
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AM

gocKBC

gocKAM

cgc

BKC

AKM

//

)

(

=>

=

=>

D

=

D


                                                     
[image: image1056.wmf]BC

AN

BC

AN

CEB

AEN

//

&

=

=>

D

=

D


    M                     A                      N      Mà AM//BC;AN//BC=>M;A;N thẳng hàng (1)

                                                           AM=BC;AN=BC=>AM=AN (2)

                                                     Từ (1) &(2)  => A là trung điểm của  MN .
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BÀI 19 :  Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông tại A là 
[image: image1057.wmf]D
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 có AB = AD ; AC = AE . Kẻ EH vuông góc BC  ; DM vuông góc AH  và EN vuông góc  AH . Chứng minh rằng  

                                                                a/     DM = AH

               N                   E                         b/    MN đi qua trung điểm  DE  .
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                A                             HD : a/  ...=> 
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                                                         b/  ...=> tương tự câu a => EN=AH =>DM=EN

                                                          Chứng minh DM//EN và gọi O giao điểm MN và

           B       H                    C                       DE => 
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BÀI 20 : Cho tam giác ABC. gọi D trung điẻm AB và E trung điểm AC. Vẽ điểm F sao cho E  là trung điểm của DF . Chứng minh rằng :  

            A                                                                      a/  DB  =  CF

                                                                                     b/  
[image: image1061.wmf]D
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       D              E           F                                             c/  DE // BC &  DE = 
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                                           HD:  a/ ...=> 
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BÀI 21 :  Cho tam giác ABC . Trên cạnh AB lấy điểm D ; E sao cho AD = BE. Qua D và E vẽ các đường song song BC chúng cắt AC theo thứ tự ở M và  N . Chứng minh  DM + EN = BC  ?           

                   A                  HD: Qua N vẽđường thẳng //AB cắt BC tại K.Tacó EN//BK

                                                  EB//NK nên chứng minh được NK=EB;EN=BK

· AD= NK ( vì cùng bằng EB ).

· Chứng minh 
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BÀI 22 :  Cho tam giác ABC có  Â = 60
[image: image1067.wmf]0

. Các tia phân giác góc B,góc C cắt nhau tại I và cắt AC ; AB theo thứ tự D ; E . Chứng minh :  ID = IE  ?

                 A                         HD :     ...=>
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 EMBED Equation.3  [image: image1069.wmf]
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         E      I       D                                IK phân giác 
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     B                            C

BÀI 23 : Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại E . Các tia phân giác 
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cắt nhau ở K . Chứng minh :  
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                                         HD: Gọi  K là giao điểm CK&BE. H là giao điểm BK&DE

   A              H                           Xét     
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 EMBED Equation.3  [image: image1078.wmf]=>   
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BÀI 24 :  Cho  tam giác ABC  với M trung điểm BC . Trên nửa nặt phẳng không chứa C bờ AB vẽ   A x vuông góc  AB và lấy  D sao cho AD = AB . Trên nửa mặt phẳng không chứa B bờ AC vẽ Ay vuông góc AC và lấy AE = AC .

                                             Chứng minh :   a/      AM =  
[image: image1080.wmf]2
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                                                                      b/    AM  
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           H                     E      HD :a/ Để chứng tỏ DE =  2AM tạo ra đoạn thẳng gấp đôi 

                                                   AM bằng cách trên tia đối MA lấy MK = MA và đi

                                                    chứng minh  DE  =  AK 

· Xét 
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                                         Vậy :  
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     B         M           C        b/ Gọi H là giao điểm  AM&DE ; Ta có       
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BÀi  25  Miền trong góc nhọn xÔy vẽ Oz sao cho xÔz  =  
[image: image1087.wmf]2
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 yÔz .Qua điểm A thuộc 

Oy vẽ AH vuông góc O x cắt Oz ở B  .Trên tia Bz lấy D sao cho  BD = OA . Chứng minh tam gíc AOD cân  ?

                                        HD :  Để chứng minh AO = AD ta vẽ DE = OB

                         A              Ta thấy  :
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BÀI 26 :  Cho góc xÔz  = 120
[image: image1091.wmf]0

  .  Oy là tia phân giác  xÔz ; Ot là tia phân giác của góc xÔy . M là điểm miềm trong góc yOz. Vẽ MA vuông góc O x,Vẽ MB vuông góc

Oy,Vẽ MC vuông góc Ot . Chứng minh  MC = MA – MB  ?

                                                   HĐ:  Gọi  E , I  là giao điểm của MC với Oy;O x.

                                            y              => 
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  z                M                                   Vẽ EH 
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BÀI 27 :  Cho tam giác  cân  ABC có Â = 100 độ. Tia phân giác góc B cắt AC ở D.

Chứng minh  BC  = BD  +  AD .

               A                                    HD : Ta có 
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· trên cạnh BC lấy các điểm K , E sao cho
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Chứng minh tam gíac DKE cân tại D =>DK = DE (2)

Và chứng minh tamgiác DEC cân tại E=>DE=EC (3)

Từ (1),(2).(3) =>AD=EC=> BC = BE+EC=BD+AD                          


 B                          K    E              C

BÀI 28 :  Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ đường cao BD ,CE . Trên tia đối BD lấy điểm I. Trên tia đối CE lấy điểm K sao cho  BI = AC , CK = AB .                                                Chứng minh 
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                                                 HD :   Ch/minh  
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                 A                                              Góc AIK=90 độ (vì góc E = góc K (cmt)

                                                            Suy ra : tam giác AIK vuông cân

             B               C

BÀI 29:Cho góc xÔy = 90 độ Lấy điểm A trên O x và điểm B trên Oy . Rồi lấy điểm E trên tia đối O x và điểm F trên tia Oy sao cho  OE =OB và O F = OA .

                                                 a/ Chứng minh  AB = E F và AB 
[image: image1098.wmf]^

 E F

                                                 b/ Gọi M,N là trung điểm AB, E F Chứng minh tam   

                                                      giác OMN vuông cân ?

                                                 HD : a/
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BÀI30: Cho tam giác  đều ABC, Trên 2 cạnh AB,AC lần lượt lấy 2 điểm M và N sao cho  AM = CN . Gọi O là giao điểm CM và BN . Chứn ninh rằng :

                   A                              a/  CM  =  B N

                                                 b/ Số đo góc BOC không đổi khi M và N di động trên 

                                                    AB,AC thoả mãn điều kiện AM = CN.

             M                                   HD: a/ 
[image: image1101.wmf]1

1

ˆ

ˆ

&

)

(

B

C

BN

CM

cgc

CBN

ACM

=

=

=>

D

=

D


                                                         b/
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                                                       Chuyên đề: 

                             TAM GIÁC VUÔNG

                TAM GIÁC CÂN .....

A. TAM GIÁC VUÔNG :

	 1/ Định nghĩa tam giác vuông ? tam giác vuông cân ?

	 2/ Tính chất : 

	 - Tam giác ABC : Â=90 độ <=> 
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90

ˆ

ˆ

=

+

C

B



	 - Định lý PyTago:   
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	 - Bộ ba số Py ta go: (3;4;5); (5;12;15);(6;8;10);(8;15;17);(20;21;29)....

	 - Các hệ thức trong tam giác vuông:
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[image: image1107.wmf]AMB

 = 
[image: image1108.wmf]AMC

S



	- Tam giác vuông có một góc nhọn  bằng  60 độ (30 độ)

	là nửa tam giác đều  ( cạnh bằng cạnh huyền ).

	- Các trường hợp hai tam giác vuông bằng nhau: 2 cgv-Chuyền


                         Toán nâng cao:

BÀI 1:  Cho tam giác ABC vuông tại A và góc C = 45 độ. Vẽ phân giác AD.Trên tia đối AD lấy AE = BC.Trên tia đối CA lấy CF = AB .

Chứng minh :              a/  BE  =  CF                b/   BE  =  BF .

                                     Hướng dẫn: a/ Chứng minh : BÂE = 
[image: image1109.wmf]B



 EMBED Equation.3  [image: image1110.wmf]0

135

ˆ

=

F

C


                      A                             Ch/minh :
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BÀI 2:  Cho tam giác ABC có BC = 2 AB . M trung điểm BC; D trung điểm     

             BM . Chứng minh :  AC = 2 AD

          A                         Hướng dẫn:   Trên tia đối AD lấy DE = DA  

                                                  =>
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                                                  Mà: 
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                                                  Vậy :  
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BÀI 3:   Cho tam giác  ABC vuông tại A và góc B= 60 độ . Vẽ tia C x 
[image: image1120.wmf]BC
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và lấy CE = CA ( CE và CA cùng phía với BC). Kéo dài CB và lấy F sao cho BF = BA . Chứng minh :   a/ 
[image: image1121.wmf]ACE
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 đều     b/ E,A,F thẳng hàng ?

                                    Hướng dẫn: a/  Ta có CA = CE (gt)  => 
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                                                         Chứng minh tiếp  góc ACE = 60 độ

                                                         Suy ra : 
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                                 E                       b/  Ta có : BA = BF (gt) =>
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                                                          Suy ra : góc BA F = 30 độ;

                  A                                    

                                                  Vậy:
[image: image1125.wmf]0
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                                                   Ta suy ra  ba điểm F;A;E thẳng hàng .EAF


 F             B                   C

BÀI 4:   Cho tam giác  ABC vuông tại A . Tia phân giác góc B và C cắt nhau tại O .  Qua O kẻ đường song song BC,cát AB tại D và cắt AC tại E .

Chứng minh :   a/    Góc BOC không đổi .

                         b/    DE  =  DB  +  EC

                A                 HD   :  a/
[image: image1126.wmf]0
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                                                       b/ 
[image: image1127.wmf]DO
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         D                           E                       Vậy DB+EC=DO+OE=DE


      B
C

BÀI 5 :  Cho tam giác ABC: Góc B = 2 góc C. Kẻ AH vuông góc BC

 (H   thuộc BC) . Trên tia đối BA lấy BE = BH . Đường thẳng EH cắt AD tại F.  Chứn minh :  FH = FA = FC .

                   A              Hướng dẫn: Ta có BH= BE => 
[image: image1129.wmf]D

BEH cân => 
[image: image1130.wmf]1
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                                                Mà 
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                                   F            Vậy tam giác FHC cân =>HF = HC     (1)

                                                Mặt khác : Â = 90
[image: image1132.wmf]2
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          B                                      Vậy tam giác FAH cân => FA = FH     (2)

                      H                  C        Từ (1) và (2) => HF = FA = FC                   

        E

Bài 6:  Cho tam giác ABC :góc A = 90 độ.Ở miềm ngoài tam giác vẽ các tam giác vuông cân ABD, AC F ( AB = BD  và  AC = CF).

           a/ Chứng minh :  D,A,F thẳng hàng ?

           b/ Từ  A và F kẻ các đường D D
[image: image1133.wmf]'
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FF

 vuông góc xuống BC .

                              Chứng minh : 
[image: image1134.wmf]BC
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                               HD:  a/   Â  = 45+90+45 = 90 độ=>A,D,F thẳng hàng

           A                           b/   Kẻ AH 
[image: image1135.wmf]^

  BC => 
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     B                     C

Bài 7  :  Cho 
[image: image1137.wmf]0
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 Kẻ AD phân giác góc A .Từ A hạ  DE
[image: image1138.wmf]^

AB ;

 DF 
[image: image1139.wmf]^

 AC .

                     a/ Tam giác DE F tam giác gì  ?

                     b/ Qua  C  vẽ đường thẳng // AD cắt AB tại  M  , tam giác    

                         ACM là tam giác gì ?

    A                   HD:  a/ Chứng minh DE = DF và góc EDF = 60 độ =>
[image: image1140.wmf]D

đều

                   F            b/Tam giác ACM đều .

E

B          D                            C

BÀI 8:   Tam giác ABC có  AB > AC .Từ trung điểm M của BC kẻ đường thẳng vuông góc  với tia phân giác góc A và cắt tia phân giác tại H cắt AB,AC lần lượt tại E và F . Chứng minh rằng:

                                      a/ BE  =  CF          b/ AE =
[image: image1141.wmf]2
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                                      c/   góc BME = 
[image: image1142.wmf]2
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                                      HD:  a/  Chứng minh   góc F = góc E  

                                                    Kẻ CD // AB     =>BE=CD  (1)

                           A                      Mà 
[image: image1143.wmf]D

 CDF cân => CF=CD (2)  => BE=CF

                                               b/  Ta có  AE = AB - BE

                                                     Mà AE=A F= AC+CF=>2AE=AB+AC

· AE=
[image: image1144.wmf]2
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E                                         Tương tự : 2BE=AB-AC =>  BE = 
[image: image1145.wmf]2
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            M                 C           c/ Ta có :     
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                B.    TAM GIÁC CÂN

             BỔ SUNG KIẾN THỨC:

1. Trong một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30 độ thì cạnh đối diện với góc ấy bằng nửa cạnh huyền. 

2.  Một tam giác vuông có góc nhọn bằng 30 độ (hay bằng 60 độ) thì tam giác vuông đó bằng nửa tam giác đều.Cạnh đối diện góc vuông là cạnh  tam giác đều và cạnh đối diện góc nhọn 60 độ là chiều cao tam gióc đều.

3. Trong một tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền thì góc đối diện cạnh với cạnh góc vuông ấy bằng 30 độ.

4. Trong tam giác cân:

· Hai trung tuyến ứng với 2cạnh bên bằng nhau.

· Hai phân giác ứng với 2 cạnh bên bằng nhau.

· Hai đường cao ứng với 2 cạnh bên bằng nhau.

TOÁN CHO HS GIỎI:

BÀI 9:    Cho tam giác nhọn ABC có góc Â= 60 độ. Đường cao BD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB ; AC.

     a/  Xác định dạng của tam giác  BMD  ? Tam giác  AMD  ?

     b/ Trên tia  AB lấy điểm E sao cho AE=AN . Chứng minh CE vuông góc  AB ?

               HD:                                     A

                                                                         D

                                                         M

                                                        E                        N

                                                       B                                       C

                  Xét tam giác vuông ABD  có DM là trung tuyến ứng với cạnh huyềnAB nên:

                   MD=MA=MB=AB:2 => Tam giác ABD và tam giác AMD cân.

                                                             Mà Â=60 độ => tam giác AMD đều.

                  b/  Xét tam giác AEN có AE=AN=>tam giác AEN cân+Â=60 độ=>tam giác AEN 

                       đều=>EN=NA=CN=AC:2.

                       Vậy tam giác EAC có trung tuyến EN=AC:2=>tam giác EAC vuông tại E =>  

                       CE vuông góc AB

BÀI 10:   Cho tam giác  ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy 2 điểm M,N sao cho  BM=BA;CN=CA. Tính góc MÂN   ?

                HD: 

                                                            B   
                                                                     N

                                                             =    1      =    M

                                                                         1

                                                        A                                             C

                 Tam giác BAM cân tại B=> 
[image: image1147.wmf]2
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                  Tam giác CAN cân tại C=>
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                  Vậy :  
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BÀI 11:   Cho tam giác  ABC đường cao AH  và trung tuyến AM chia góc A thành 3 góc bằng   

              nhau.   a/ Chứng minh tam giác ABC vuông  ?

                          b/  Tam giấcBM là tam giác đều ?

                          HD:  

                                                              A

                                                                                                  I


                                               B               H                 M                         C

                a/ Vẽ MI vuông góc AC . Chưng minh  

                  
[image: image1150.wmf]0
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                  Vây BÂC= (60.3):2=90 độ
[image: image1151.wmf]=> Tam giác ABC vuông tại A.
[image: image1152.wmf]
                 b/  Ta có góc C=30 độ;góc B=60 độ;AM=BM=1/2BC=>tam giác ABM cân có 

                 một góc bằng 60 độ => tam giác ABM đều.

BÀI 12:  Cho tam giác ABC có góc B= 75 độ,góc C bằng 60 độ. Kéo dài  BC một đoạn CD  

                sao cho  CD=1/2BC .Tính góc  ADB  ?

               HD:  

                                                               A


                                                                       H

                                                                                  1         2

                                                     2       1                             1

                                                             

                                               B                                    C                    D

  - Kẻ BH vuông góc AC. Xét tam gica vuông BHC vuông tại H và góc C=60 độ => góc 
[image: image1153.wmf])
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  -  Xét tam giác HAB vuông tại  H có góc B2=75-30=45 độ=>tam giác HAB vuông cân=>HA=HB(2).            Từ (1) và (2)  =>  HD=HA=>Tam giác HAD cân.

      Ta suy ra   
[image: image1154.wmf]0

0

1

2

45

15

30

ˆ

15

ˆ

2

1

ˆ

=

+

=

=>

=

=

B

D

A

H

D



[image: image1155.wmf]
ĐỊNH LÝ:    PY-TA-GO

                              KIẾN THỨC BỔ SUNG:

1. Trong tam giác vuông cân có cạnh bên băng a thì cạnh huyền bằng  a
[image: image1156.wmf]2


2. Khoảng cách  giải 2 điểm trong mựt phẳng toạ độ:
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BÀI 13:  Cho tam giác ABC có  AB=24; BC=40 và AC=32.

        Trên cạnh AC lấy M sao cho  AM =7. Chứng minh rằng :

         a/      Tam giác ABC vuông  ?

         b/      góc AMB = 2góc C.

  HD:                                      A

                                                              7

                                                                      M


                                                 24                         32

                                        B               40                                    C

                 a/ Tam giác ABC có:  BC
[image: image1158.wmf]1600
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                     Vậy 
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                 b/ Chứng minh ram giác MBC cân  : BM=
[image: image1161.wmf]25
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        Suy ra : góc MBC=góc C. Mà góc AMB=góc MBC+góc C ( góc ngoài)

        Vậy  góc AMB = 2. góc C

BÀI 14:  Cho tam giác ABC có  AB=25  ;  AC = 26 . Đường cao AH =  24 . Tính BC  ?

                                 A                                                       A


                               25                                                          24

                                     24         26                                              25   26


                             B      H             C                                       H     B    C

                                   (H1)                                                                 (H.2)

                  - Tính được  HB= 7   ;  HC=  10

                  -  Nếu góc B nhọ=>H nằm giữa BC=>BC=BH+HC=10+7=17  (h1)

                  -  Nếu góc B tù => H nằm ngoài BC=>BC=HC--HB=10-7=3    (h2)

BÀI 15:   Độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông tỷ lệ 8 và 15. Cạnh huyền 51 cm.  

                Tính độ dài 2 cạnh góc vuông ?

                HD:  Giả sử tam giác ABC vuông tại A. =>AB=8k và AC=15k

                         Ta có  
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                          Vậy AB= 8.3= 24 m  và  AC=15.3=  45 m

BÀI 16:   Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH,trên đó lấy điểm D. Trên tia đối HA lấy E sao cho HE=AD. Đường vuông góc AH tại  D cắt AC tại F . Chứng minh  EB vuông góc  E F  ?

                HD:                                 A                              

                                                       D                    F

                                       B              H                                       C

                                                         E

              Vì AD=HE=>AH=DE

               Áp dụng Định lý Py ta go vao tam giác vuông ABF;ABH;ADF;BHE;DE F ta được: 

               
[image: image1163.wmf]2
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               Vậy theo định lý đảo Py ta go=> tam giác BE F vuông tại E=> EB vuông góc E F

BÀI 17:   Một cây tre  cao 9 m. Bị gãy ngang thân. Ngọn cây chạm đất và cáh gốc  3m .  Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu mét ?

                HD :                        B


                                                 =

                                               C

                                              x?     =  

                                                  

                                               A              D

                Gọi AB chiều cao cây tre . Điểm gãy C . Ngọn cham đất cách gốc 3 m là điểm C   

                thì CB=CD .

                 Tam giác vuông ACD có :  
[image: image1164.wmf]met
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BÀI 18:   Trong mặt phẳng toạ  độ  cho các điểm A(5;4); B(2;3) và C(6;1).

                 Tính các góc tam giác ABC  ?

                 HD                             x


                                                 4                                                A(5;4)

                                                 3                      B(2;3)

                                                  1                                                       C(6;1)

                                                                                                                                  x

                                                  O              2                         5         6   

                 Ta có :  
[image: image1165.wmf]=
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 EMBED Equation.3  [image: image1168.wmf])
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                 Từ (1) và (2) => tam giác ABC cân và AB
[image: image1170.wmf]ABCvuong
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                  Vậy góc A =90 độ . góc B = góc C= 45 độ

 CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU

 CỦTAM GIÁC VUÔNG

    BÀI 19:   Cho tam giác ABC. Trung tuyến AM cũng là phân giác .

                a/ Chứng minh tam giác ABC cân.

                b/  Cho AB=37; AM =35 . Tính BC ?

                 HD: (H.1)                          A                                                    A


                                                                                                    F                    D

                                            H                 K


                    (H.1)             B         M        C                 (H.2)  B           E              C

               a/ Vẽ thêm  MH vuông góc AB & MK vuông góc AC.

                    Chứng minh 
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                b/  Tam giác ABC cân =>AH vuông gócBC

                      =>BM=
[image: image1172.wmf]24
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BÀI 20:   Cho tam giác có ba đường cao bằng nhau.

                a/ Chứng minh tam giác đó đều ?

                b/  Cho biết mỗi đường cao có độ dài 
[image: image1173.wmf]2

3

a

. Tính độ dài mỗi cạnh tam giác đó?

                 HD.(H.2) Tam giác ABC có ba đường cao bằng nhau là: AD=BE=C F.

                 a/ Ta chứng minh 
[image: image1174.wmf].
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                 b/ Gọi độ dài mỗi cạnh là x.Xét tam giac ADC vuông tại D có 

                 
[image: image1175.wmf]a
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BÀI 21:   Cho tam giác ABC cân tại Â và Â=80 độ. Gọi O là điểm nằm trong tam goác sao cho góc  OBC=30 độ;góc OCB=10 độ. Chứng minh tam giác COA cân.?

                      M

                                                                                                  M


                               A                                                                    A

                       O                                                                               O



     B                                                C                                 B                                C

                             (H.1)                                                                              ( H.2)

           HD ( Xem H.1) Tam giác ABC cân góc Â=80 độ => gocB=Góc C= 50 độ

                       Vẽ  thêm tam giác đều BCM9 M,A thuộc nửa mặt phẳng bờ BC)

· góc MCA=60-50=10 độ

·  
[image: image1176.wmf]0
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[image: image1177.wmf].

)

(

can

COA

CA

CO

gcg

AMC

OBC

D

=>

=

=>

D

=

D


BÀI 22:  Cho tam giác ABC cân tại A và góc Â= 100 độ.Goi O là điểm nằm trên tia phân giác góc C sao cho góc  CBO=30 độ . Tính góc  CAO ?

         HD: (Xem hình 2) Vẽ tam giác đều BCM9M,A cùng nửa mặt phẳng bờ BC).

                       Chứng minh tương tự bài 19=>
[image: image1178.wmf]0
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                   Suy ra:  
[image: image1179.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image1180.wmf]0
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Bài 23:    Cho  tam giác cân ABC (AB=AC. Kẻ đường vuông góc AB tại B và vuông góc AC tại C. hai đường nầy cắt nhau tại D.

    a/  Chứng minh AD là phân giác góc A ?

    b/  So sánh  AD & CD  ?

         HD:  (H1)      A                                                       A            ( Hình 2)


                                 1  2                                                  D          E


                      B                       C                                   B     M    N   C

                              D

           (xem h.1) a/ Chứng minh tam giác ABD=tam giác ACD(Ch+cgv)=>
[image: image1181.wmf]2
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                             Suy ra  AD phân giác góc Â

                            b/ Suy ra AD=CD ( 2 cạnh tương ứng)

BÀI 24:   Cho tam giác cân ABC9AB=AC) D là một điểm thuộc AB và E là môt điểm thuộc AC sao cho AD=AE. Từ D và E hạ đường vuông góc với BC. Chứng minh BM=CN  ?

         HD: ( xem hình 2)  Chứng minh BD=EC&góc B = góc C
[image: image1182.wmf]
                 Suy ra tam giác BDM=tam giác ECN(Ch+gn)=>  BM=CN

BÀI 25:   Cho góc xÔy  trên O x lấy điểm A. Trên O y lấy điểm B. Gọi M trung điểm AB. Từ A, B hạ đường thẳng AE ; BF cùng vuông góc với tia OM . Chứng minh   AE=BF  ?

         HD:                                                           Chứng minh tam giác MAE=tam giác MBF

                                                            x               (Ch+gn)=>AE=BF 

                              A


                                   E    M     F


     O                                                           y

BÀI 26:  Cho tam giác ABC các tia phân giác góc B,góc C cắt nhau tại O. Kẻ OE,O F,OG thứ tự vuông góc với AC,AB,BC.

         a/  Chứng minh  OE = O F=O

         b/  Tia AO cắt BC tại D . Chứng  minh  góc BOD=góc góc COG  

              HD:               A

                                      1   2

                                                            E

                          F

                                                 O

                            2                                             2

                                1                                     1

                     B                     G      D                                  C

           a/ Chưng minh:
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F

O

OE

 

(2)

&

(1)

u 

 

T

OG(2)

OE

gn)

COE(ch

COG

(1)

OG  

F

O

gn)

BOG(ch

ß

=

=

=>

=

=>

+

D

=

D

=

=>

+

D

=

D

BO


           b/ 
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                 Suy ra  
[image: image1185.wmf]0
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                Mặt khác tam giác vuông BOG(góc G=90 độ)=>
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                Từ (1) và(2) => 
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         Từ (3) và (4)=>
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biÓu thøc ®¹i sè – Gi¸ trÞ cña biÓu thøc ®¹i sè

Bµi 1:TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :

  A = x2 + 4xy – 3y3 víi 
[image: image1189.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image1190.wmf];
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 EMBED Equation.3 [image: image1191.wmf]1
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Bµi 2: Cho x – y = 9, tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : B = 
[image: image1192.wmf]x
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Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau :

  a) A = 
[image: image1195.wmf]16
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 víi x = 4 vµ y = 8 

 b) B = 2m2 – 3m + 5 víi 
[image: image1196.wmf]m

 = 1

 c) C = 2a2 – 3ab + b2 víi 
[image: image1197.wmf]1
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Bµi 4:  X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó biÓu thøc sau cã nghÜa :

a) 
[image: image1199.wmf]4
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           c) 
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Bµi 5: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : N=
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Bµi 6 : T×m c¸c gi¸ trÞ cña biÕn ®Ó :

a)A= (x + 1)(y2 – 6) cã gi¸ trÞ b»ng 0               b) B = x2 – 12x + 7 cã gi¸ trÞ b»ng 7 

Bµi 7 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau :

    A = 
[image: image1205.wmf]2
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Bµi 8: Cho x, y, z 
[image: image1207.wmf]¹

0 vµ x – y – z = 0 .TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 

     B = 
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Bµi 9:   

a) T×m GTNN cña biÓu thøc C = ( x+ 2)2 + ( y - 
[image: image1209.wmf])
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b) T×m GTLN cña biÓu thøc sau : D = 
[image: image1210.wmf](
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Bµi 10: Cho biÓu thøc E  = 
[image: image1211.wmf]2
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.T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó :

  a) E cã gi¸ trÞ nguyªn        b) E cã gi¸ trÞ nhá nhÊt 

Bµi 11:   T×m c¸c GTNN cña c¸c biÓu thøc sau :

a) (x – 3)2+ 2               b) (2x + 1)4 – 1            c) (x2 – 16)2 + 
[image: image1212.wmf]3
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y

  - 2 

Bµi 12:   T×m GTNN cña biÓu thøc :A =  
[image: image1213.wmf]10
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Bµi 13: T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ,®Ó  biÓu thøc sau nhËn gi¸ trÞ nguyªn :

A = 
[image: image1214.wmf]1
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Bµi 14: Cho f(x) = ax + b trong ®ã a, b 
[image: image1215.wmf]Î

Z 

  Chøng minh r»ng kh«ng thÓ ®ång thêi cã f(17) = 71 vµ f(12) = 35 

Bµi 15  Cho f(x) = ax2 + bx + c .Chøng minh r»ng kh«ng cã nh÷ng sè nguyªn a, b, c nµo lµm cho f(x) = 1 khi x = 1998   vµ f(x) = 2 khi x = 2000

Bµi 16: Chøng minh r»ng biÓu thøc P = x8 – x5 + x2 – x + 1 lu«n nhËn gi¸ trÞ d­¬ng víi mäi gi¸ trÞ cña x.

Bµi 17: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc :

  B = 
[image: image1216.wmf]3
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[image: image1217.wmf]11

7

£


Bµi 18: Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau :

a) x2 – y2 = (x+ y) (x- y)               b) x3 + y3 = (x+ y) ( x2 – xy + y2) 

c) a(a – b) – b(b- a) = a2 – b2 

d) a( b- c) – b(a + c) + c( a – b) = - 2bc 

e) a( 1- b) + a( a2 – 1) = a (a2- b) 

f) a(b – x) + x(a + b) = b( a + x) 

Bµi 20: Rót gäcn biÓu thøc ®¹i sè sau :

a) A = ( 15x + 2y) - 
[image: image1218.wmf](
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              b) B = - (12x + 3y) + (5x – 2y) - 
[image: image1219.wmf](
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Bµi 21: §Æt thõa sè chung ®Ó viÕt c¸c tæng sau ®©y thµnh tÝch :

 a) ab + bd – ac – cd             b) ax + by – ay – bx               c) x2 – xy – xy + y2 

 d) x2+ 5x + 6                      

Bµi 22: Chøng tá r»ng :

a) BiÓu thøc x2 + x + 3 lu«n lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng víi mäi gi¸ trÞ cña x .

b) BiÓu thøc – 2x2 + 3x – 8 kh«ng nhËn gi¸ trÞ d­¬ng víi mäi gi¸ trÞ cña x.

Bài 23*:  Tìm x, y là các số hữu tỷ biết rằng:

  a) 
[image: image1220.wmf]1
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[image: image1224.wmf]Î
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Bài 24: Tìm x, y là các số nguyên biết:

a) 
[image: image1225.wmf]1
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                                    b*) 
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§¬n thøc,  ®¬n thøc ®ång d¹ng
Bµi tËp c¬ b¶n

Bµi 1: Céng vµ trõ c¸c ®¬n thøc :
        a)3a2 b+ (- a2b) + 2a2b – (- 6a2b)                     b)(-7y2) + (-y2) – (- 8y2) 

        c)(-4,2p2) + ( - 0,3p2) + 0,5p2 + 3p2                 d) 5an + (- 2a)n + 6an 

Bµi 2: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau :

        a) 
[image: image1227.wmf]2
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             b) 3ab.
[image: image1228.wmf]5
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       c) 
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[image: image1231.wmf]5
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Bµi 3: Cho c¸c ®¬n thøc A = x2y vµ B = xy2 .Chøng tá r»ng nÕu x,y 
[image: image1234.wmf]Î

Z vµ x + y chia hÕt cho 13 th× A + B chia hÕt cho 13 

Bµi 4: Cho biÓu thøc :

  P = 2a2n+1 – 3a2n + 5a2n+1 – 7a2n + 3a2n+1+ ( n 
[image: image1235.wmf]Î

N) 

Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× P > 0 

Bµi 5: Cho biÓu thøc: Q = 5xk+2 + 3xk + 2xk+2 + 4xk + xk+2 + xk ( k 
[image: image1236.wmf]Î

N) 

Víi gi¸ trÞ nµo cña x vµ k th× Q < 0 

Bµi 6: T×m x biÕt : xn – 2xn+1 + 5xn – 4xn+1 = 0 ( n 
[image: image1237.wmf]Î

N; n 
[image: image1238.wmf]¹

0) 

Bµi 7: BiÕt A = x2yz , B = xy2z  ; C = xyz2 vµ x+ x + z = 1 

Chøng tá r»ng A + B + C = xyz 

Bµi 8: T×m c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng víi  nhau trong c¸c ®¬n thøc sau:
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Bµi9:  TÝnh tæng :

  a) 
[image: image1240.wmf]5
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  b)
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Bµi10: Rót gän c¸c biÓu thøc sau :

a) 10n+1- 66.10n           b) 2n+ 3 + 2n +2 – 2n + 1 + 2n      c)90.10k – 10k+2 + 10k+1
d) 2,5.5n – 3 .10 + 5n – 6.5n- 1   

N©ng cao

Bµi 1: Cho  biÓu thøc M = 3a2x2 + 4b2x2- 2a2x2 – 3b2x2 + 19 ( a 
[image: image1242.wmf]¹

0; b 
[image: image1243.wmf]¹

0) 

T×m GTNN cña M 

Bµi 2 : Cho A = 8x5y3 ; B = - 2x6y3 ; C = - 6x7y3 .Chøng tá r»ng : Ax2 + Bx + C = 0 

Bµi 3: Chøngminh r»ng víi n 
[image: image1244.wmf]Î

N* 

a) 8.2n + 2n+1  cã tËn cïng b»ng ch÷ sè kh«ng 

b) 3n+3 – 2.3n + 2n+5 – 7.2n chia hÕt cho 25 

c)4n+3 + 4n+2 – 4n+1 – 4n chia hÕt cho 300 

Bµi 4: Cho A = ( - 3x5y3)4 vµ B = ( 2x2z4)5 .T×m  x,y,z biÕt A + B = 0 

Bµi 5: Rót gän:

a) M + N – P víi M = 2a2 – 3a + 1 , N = 5a2 + a , P = a2 – 4 

b) 2y – x - 
[image: image1245.wmf](

)

[

]

{

}

x

y

x

y

y

x

-

-

+

-

-

5

3

2

 víi x =a2 + 2ab + b2 , y = a2 – 2ab + b2 

c) 5x – 3 - 
[image: image1246.wmf]1
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Bµi 6: T×m x,biÕt :

a) (0,4x – 2) – (1,5x + 1) – ( - 4x – 0,8) = 3,6 

b) ( 
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4

3

+

x

) – 
[image: image1248.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

4

3

2

x

 - 
[image: image1249.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

1

6

1

x

 = 
[image: image1250.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

4

3

1

x

  - 
[image: image1251.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

3

3

1

x


Bµi 7: T×m sè tù nhiªn 
[image: image1252.wmf]abc

 ( a > b > c) sao cho : 
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Bµi 8: Cã sè tù nhiªn 
[image: image1254.wmf]abc

 nµo mµ tæng 
[image: image1255.wmf]cab
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Bµi9 : TÝnh tæng :

a) (- 5x2y + 3xy2 + 7)  + ( - 6x2y + 4xy2 – 5) 

b) (2,4x3 -10x2y) + (7x2y – 2,4x3+3xy2)

c) (15x2y – 7xy2-6y2) + (2x2- 12x2y + 7xy2)

d) (4x2+x2y -5y3)+(
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Bµi 10: Rót gän biÓu thøc sau 

  a/ (3x +y -z) – (4x -2y + 6z)
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  d)K= 2x.(-3x + 5) + 3x(2x – 12) + 26x                  e) 
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Bài 11: Tìm x biết:

a) x +2x+3x+4x+…..+ 100x = -213

b) 
[image: image1261.wmf]6
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                         c)  3(x-2)+ 2(x-1)=10          d)  
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                   f) 
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g) 
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   k) 
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m)  (2x-1)2 – 5 =20                                      n) ( x+2)2 = 
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                p) ( x-1)3 = (x-1)     

 q*) (x-1)x+2 = (x-1)2                                   r*)  (x+3)y+1 = (2x-1)y+1 với y là một số tự nhiªn 

  Chuû ñeà:                   SOÁ CHÍNH PHÖÔNG
    MOÄT SOÁ DAÏNG BAØI TAÄP VEÀ SOÁ CHÍNH PHÖÔNG.
 
I/ MUÏC TIEÂU:

 
1/ Kieán thöùc:  OÂn taäp cho hoïc sinh veà soá chính phöông vaø moät soá tính chaát coù lieân quan cuõng nhö moät soá phöông phaùp giaûi toaùn döïa vaøo soá chính phöông.

 
2/ Kyõ naêng: Hoïc sinh coù kyõ naêng   aùp duïng tính chaát ñeå nhaän bieát soá chính phöông vaø giaûimoät soá daïng toaùn coù lieân quan.

 
3/ Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc vaø vaän duïng vaøo thöïc teá.

 
II/ LYÙ THUYEÁT: 

1.Định nghĩa:

Số chính phương là một số bằng bình phương của một số tự nhiên

    Ví dụ:  
[image: image1271.wmf]225
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 Các số 9; 225 là bình phương của các số tự nhiên : 3; 15 được gọi là số chính phương

2. Một số tính chất:

  a) Số chính phương chỉ có thể tận cùng là : 0; 1; 4; 5; 6; 9 không thể tận cùng bởi    2; 3; 7; 8.

   b)   Một số chính phương có chữ số tận cùng là 5 thì chữ số hàng chục là 2.

    Thật vậy ,giả sử    
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Vì chữ số hàng chục của 
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100
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 và 100a là số  0 nên chữ số hàng chục của số      M là 2

c) Một số chính  phương có chữ số hàng đơn vị là 6 thì chữ số hàng chục của nó là số lẻ.

   Thật vậy,   giả sử số chính phương    N=a2    có chữ số tận cùng là 6

     thì chữ số  hàng đơn vị của số a chỉ có thể là 4 hoặc 6. 

    Giả sử hai chữ số tận cùng của số a là  b4  (nếu là  b6   thì chứng minh tương tự ),
   Khi đó b42  = (10b+4)2  = 100b2 + 80b + 16.

   Vì chữ số hàng chục của số 100b2  và 80b là số chẵn nên chữ số hàng chục của N là số lẻ.

    d)   Khi phân tích ra thừa số nguyên tố ,số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn ,không chứa thừa số nguyên tố với số mũ lẻ .

           Thật vậy ,giả sử   A =  m2  =ax  .by.cz   …trong đó a,b,c ,…là các số nguyên  tố khác nhau,còn x,y,z…là các số nguyên tố dương thế thì ,

      A = m2  = (ax by cz…)2   = a2x.b2y.c2z…           
Từ tính chất này suy ra
-Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.

 -Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

   -Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.

    -Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.
 3/ Nhaän bieát moät soá chính phöông: 

 4/ Haèng ñaúng thöùc vaän duïng:


(a 
[image: image1275.wmf]±

 b)2 = a2 
[image: image1276.wmf]±

 2ab + b2 vaø a2 – b2 = (a + b)(a – b)

 5. Các ví dụ:
Ví dụ 1.      Chứng minh rằng :

    a)       Một số chính phương không thể viết được dưới dạng 4n+2 

               họăc 4n +3 (n(N);

b) Một số chính phương không thể viết dưới dạng 3n+2(n(N).

Giải
a) Một số tự nhiên chẵn có dạng 2k (k(N), khi đó (2k)2 = 4k2  là số chia hết cho 4 còn số tự nhiên lẻ có dạng 2k+1 (k(N) ,

 Khi đó (2k+1)2 = 4k2+ 4k +1 là số chia cho 4 dư 1. 

  Như vậy một số chính phương hoặc chia hết cho 4 

   hoặc chia cho 4 dư 1 ,  do đó không thể viết đựơc dưới dạng 4n+2 hoặc 4n+3(n(N)  

b) Một số tự nhiên chỉ có thể viết dưới dạng 3k hoặc 3k
[image: image1277.wmf]±

1 (k( N) khi đó bình phương của nó có dạng(3k)2 =9k2 là số chia hết cho 3 ,hoặc có dạng (3k
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1)2= 9k2
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6k +1 là số khi chia cho 3 thì dư 1.Như vậy một số chính phương không thể viết dưới dạng 3n+2(n(N).

Ví dụ 2:

        Cho 5 số chính phương bất kỳ có chữ số hàng chục khác nhau 

      còn chữ  số hàng đơn vị đều là 6.

        Chứng minh rằng tổng các chữ số hàng chục của 5 số chính phương đó   là một số chính phương.

Giải

      Cách 1 . 

     Ta biết rằng 1 số chính phương có chữ số hàng đơn vị là 6 thì chữ số hàng chục của nó là số lẻ .Vì vậy chữ số hàng chục của 5 số chính phương đã cho là: 1, 3, 5, 7 ,9 khi đó tổng của chúng bằng :1+3+5+7+9=25 =52  là số chính phương.
[image: image1280.wmf] 

     Cách 2.     Nếu một số chính phương có M=a2 có chữ số hàng đơn vị là 6 thì chữ số tận cùng của số a là số chẵn, do đó a
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2 nên a2  
[image: image1282.wmf]M

4.

Theo dấu hiệu chia hết cho 4 thì 2 chữ số tận cùng của số Mchỉ có thể là 16,36,56,76,96.Từ đó ,ta có :

1+3+5+7+9=25=52là số chính phương

 Ví dụ3:

     Tìm số tự nhiên n có 2 chữ số, biết rằng 2 số 2n+1 và 3n+1 đồng thời là 2 số chính phương

Trả lời

      n là số tự nhiên có 2 chữ số nên 10 ≤ n < 100, 

     do đó  21 ≤  2n+1 < 201    Mặt khác 2n+1 là số chính phương lẻ 

      nên 2n+1 chỉ có thể nhận một trong các giá trị :25; 49; 81; 121; 169.

      Từ đó n chỉ có thể nhận một trong các giá trị 12, 24, 40, 60,84.

       Khi đó số 3n+1 chỉ có thể nhận một trong các giá trị : 

          37; 73; 121; 181;  253. 

       Trong các số trên chỉ có số 121=112 là một số chính phương.

           Vậy số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là n=40.

Ví dụ 4:

Chứng minh rằng nếu p là tích của n số nguyên tố đầu tiên thì p-1 và p+1 không thể là các số chính phương

Giải

          Vì p là tích của n số nguyên tố đầu tiên nên p chia hết cho 2 

       và p không chia hết cho 4         (1)

a)    Giả sử p+1 là số chính phương .    Đặt p+1 =  m2  (m(N)

Vì p là số chẵn nên p+1 là số lẻ , do đó m2 là số lẻ ,vì thế m là số lẻ .

     Đặt m=2k+1   (k(N) 

     Ta có m2 = (2k+1)2 = 4k2+ 4k+ 1         , suy ra p+1= 4k2+ 4k+ 1      

       do đó p=4k(k+1)  là số chia hết cho 4, mâu thuẫn với (1)

Vậy p+1 không là số chính phương

b)Ta có p = 2.3.5…là số chia hết cho 3. 

   Do đó p-1 = 3k+2  không là số chính phương    Vậy nếu p là tích của n số nguyên tố đầu tiên thì p-1 và p+1 không là số chính phương
III/ BAØI TAÄP:

	BAØI TAÄP
	BAØI GIAÛI

	Baøi 1: Tìm soá töï nhieân n bieát raèng trong 3 meänh ñeà sau coù 2 meänh ñeà ñuùng vaø moät meänh ñeà sai: 

1/ n coù chöõ soá taän cuøng laø 2

2/ n + 20 laø moät soá chính phöông

3/ n – 69 laø moät soá chính phöông
	Neáu meänh ñeà (1) ñuùng thì töø (2) suy ra n + 20 coù soá taän cuøng laø 2; Töø meänh ñeà (3) suy ra n – 69 coù chöõ soá taän cuøng laø 3. Moät soá chính phöông khoâng coù chöõ soá taän cuøng laø 2 hoaëc 3. Nhö vaäy neáu (1) ñuùng thì (2) vaø (3) ñeàu sai, traùi giaõ thieát. Vaäy meänh ñeà (1) sai vaø meänh ñeà (2) vaø (3) ñuùng.

Ñaët n + 20 = a2; n – 69 = b2   (a, b 
[image: image1283.wmf]Î

 N vaø a > b)

=> a2 – b2 = 89 => (a + b)(a – b) = 89.1

Do ñoù: 
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 suy ra a = 45. Vaäy n = 452 – 20 = 2005

	Baøi 2: Cho N laø toång cuûa 2 soá chính phöông. Chöùng minh raèng:

a/ 2N cuõng laø toång cuûa 2 soá chính phöông.

b/ N2 cuõng laø toång cuûa 2 soá chính phöông.
	Goïi N = a2 + b2 (a, b 
[image: image1285.wmf]Î

 N)

a/ 2N = 2a2 + 2b2 = a2 + b2 + 2ab + a2 + b2 – 2ab 

          = (a + b)2 + (a – b)2 laø toång cuûa 2 soá chính phöông.

b/ N2 = (a2 + b2)2 = a4 + 2a2b2 + b2 = a4 – 2a2b2 + b2+ 4a2b2
          = (a2 – b2)2 + (2ab)2

	Baøi 3: Cho A, B, C, D laø caùc soá chính phöông. Chöùng minh raèng:(A + B)(C + D) laø toång cuûa 2 soá chính phöông.
	Theo baøi toaùn thì: A = a2; B = b2; C = c2; D = d2;

Neân: (A + B)(C + D) = (a2 + b2)(c2 + d2) = 

= a2c2 + a2d2 + b2c2 + b2d2 = a2c2 + b2d2 + 2abcd – 2abcd + a2d2 + b2c2 = (ac + bd)2 + (ad – bc) laø toång cuûa 2 soá chính phöông.

	Baøi 4: Cho 3 soá nguyeân x, y, z sao cho: x = y + z. Chöùng minh raèng: 2(xy + xz – yz) laø toång cuûa 3 soá chính phöông.
	Vì x = y + z => x – y – z = 0 => (x – y – z)2 = 0

=> x2 + y2 + z2 – 2xy – 2xz + 2yz = 0

=> 2(xy + xz – yz) = x2 + y2 + z2

	Baøi 5: Cho a, b, c, d laø caùc soá nguyeân thoaû maõn: a – b = c + d. Chöùng minh raèng: a2 + b2 + c2 + d2 luoân laø toång cuûa 3 soá chính phöông.
	Töø a – b = c + d => a – b – c – d = 0 

=> 2a(a – b – c – d) = 0

Neân ta suy ra:

a2 + b2 + c2 + d2 = a2 + b2 + c2 + d2 + 2a(a – b – c – d)

= (a – b)2 + (a – c)2 + (a – d)2

	Baøi 6:  Cho 2 soá chính phöông lieân tieáp. Chöùng minh raèng toång cuûa 2 soá ñoù coäng vôùi tích cuûa chuùng laø moät soá chính phöông leû.
	 Ta coù: n2 + (n + 1)2 + n2(n + 1)2 = n4 + 2n3 + 3n2 + 2n + 1 =

= (n2 + n + 1)2
n2 + n laø moät soá chaün n2 + n + 1 laø moät soá leû. 

Suy ra (n2 + n + 1)2 laø moät soá chính phöông leû.

	Baøi 7: Cho an = 1 + 2 + 3 + ... + n

a/ Tính an+1
b/ Chöùng minh raèng an + an+1 laø moät soá chính phöông
	a/ Töø baøi toaùn ta suy ra: an+1 = 1 + 2 + 3 + ... + (n + 1)

b/ an + an+1 = 
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C. MỘT SỐ BÀI TẬP TƯƠNG TỰ

 Bài 1. 

  Cho 2 số tự nhiên A và B trong đó số A chỉ gồm có 2m chữ số 1, 

  số B chỉ gồm m chữ số 4.

         Chứng minh rằng :   A+B +1 là số chính phương.

 Bài 2.

   Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số,   biết rằng hiệu các bình phương của số đó     và số viết bởi hai chữ số của số đó nhưng theo thứ tự ngược lại là một số chính phương.
 Bài3. 

       Tìm số chính phương có 4 chữ số ,  biết rằng chữ số hàng trăm ,

  hàng nghìn ,hàng chục, hàng đơn vị là 4 số tự nhiên liên tiếp tăng dần.

  Bài 4.

   Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6  người ta lập tất cả các số có 6 chữ số , mỗi số gồm các chữ số khác nhau. Hỏi trong các số lập được có số nào chia hết cho 11 không ? Có số nào là số chính phương không?

Bài 5

Người ta viết liên tiếp các số : 1, 2, 3,…, 1994 thành một hàng ngang theo một thứ tự tuỳ ý . Hỏi số tạo thành theo cách viết trên có thể là số chính phương không?

                                                Chuyên đề  5 :     

       CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY 

              TRONG TAM GIÁC

                                   A/ KIẾN THỨC CƠ BẢN:

  $1. TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

 Ba đường trung tuyên của tam giác đồng quy tại một điểm.Điểm nầy gọi là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm cách mỗi đỉnh một khoảng bừng 2/3 độ dài trung tuyến qua đỉnh ấy .

           Nâng cao : 1/ Hai tam giác có chung đỉnh và có chung một trung tuyến phát xuất từ đỉnh ấy thì có cùng một trọng tâm .

   2/ Trung tuyến của tam giác thì chia tam giác thành 2 diện tích bằng nhau .

   3/ Ba trung tuỷến một tam giác chia tam giác chia tam giác thành 6 tam giác nhỏ có diẹn tích bằng nhau .

     $2. Tính chát 3 tia phân giác của  góc , Tam giác :

1. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc cáh đều hai cạnh của góc đó .

2. Đảo lại: Điểm nằm ben trong một góc và cach đều 2 cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

3. Ba đường phân giác của tam giác đồng quy tại một điểm . Điểm nầy cách đều 3 cạnh của tam giác.Còn goi là tam vòng tròn nội tiếp của tam giác.

4. Bổ sung: Tron một tam giác các đường thửng chứa tia phân giác của góc ngoài và tia phân giác của góc trong không kề cùng đi qua một điểm.Điểm nầy cách đều 3 đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác .

  $3. Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng.

        Tính chất 3 đường trung trực của tam giác:

1. Điểm nằm trên trung trực của đoạn thẳng thì cách dều hai mút(đầu) đoạn thẳng ấy .

2. Đảo lại:  Điểm cách đèu hai đầu mut đopạn thẳng thì nằm trên trung trực đoạn thẳng đó.

3. Ba đường trung trực của tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm nầy cách đều ba đỉnh của tam giác. Còn gọi là tâm vòng tron ngoại tiếp của tam giác .                                                                                          

4. Bổ sung: Có một đường tròn qua ba đỉnh của tam giác. Gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác . Tâm đường tròn nầy là giao điẻm ba đường trung trực của tam giác .

5. Đường tròn ngoại tiép của tam giác vuông có tâm là trung điẻm cạnh huyền .

                       $4. Tính chất ba đường cao của tam giác :
1. Ba đường cao của tam giác đồng quy tại một điểm . Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác

2. Nâng cao: - Trực tâm của tam giác nhọn nằm trong tam giác >

· Trực tâm của tam giác vuông nằm tại đỉnh góc vuông.

· Trực tâm của tam giác tù có đỉnh năm ngoài tam giác .

                        LUYỆN TẬP:

BÀI 1.   Cho tam giác ABNC có AB < AC. Hai trung tuyến BE , CF cắt nhau tại G . Gọi D là trung điểm BC. Chứng minh rằng :

                                            a/ A,G,D thẳng hàng ?

                                            b/ BE < CF

     A                                       

                                    HD: a/ Gọi G là trọng tâm của tam giác nên trung

                                              AG phải qua G => A,G,D thẳng hàng

                                            b/ 
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                                                Nên GB < GC => 2/3BE<2/3 CF =>BE<CF.

B             D                C

BÀI 2. Cho tam giác ABC các trung tuýen AD,BE,CF căt nhau tai G . Chứng minh rằng : 

           A                               a/  
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           b/  BE+CF < 3/2 BC

                                        HD: a/ Vẽ  điểm D trung điểm AM. Chứng minh

     F               E                              
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                                                 Xét 
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 có AM < AC + CM     hay 

B                             C                  2AD < AC + AB => AD < 
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             D                                  b/ Xét tam giác GBC có GB+GC>BC

                                  =>2/3BE + 2/3CF > BC => BE + CF > 3/2 BC

                 M

BÀI 3. Cho góc xÔy . Lấy điểm A tren O x, điểm B trên Oy. Vẽ tia phân giác các  góc BA x và ABy cắt nhau tại M. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với OM cắt O x,Oy lần lượt tai C,D . Chứng minh tam giác OCD cân?

                                  HD: Xét tam giác AOB có các tia phân giác  ngoài của 

                                          góc A và B cắt nhau tai M nên tia tia OM là tia  

                                          phân giác góc xÔy.=>
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           D                                                =>OC = OD => 
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BÀI 4 .    Cho tam giác ABC , góc B = 120 độ. Phân giác BD; CE. Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC cát BC tai F . Chứng minh rằng:

                                                      a/ góc ADF  = góc BDF

                                                      b/ Ba điểm B,E,F thẳng hàng

                                  HD:   a/  góc ABD=góc ABF=gòcBy=60 độ

                                                Xét tam giác ABD có 2 tia phân giác ngoài tại  

                                                đỉnh  A,B cắt nhau tại F , Suy ra DF là tia   

    F                    B                   phân giác ABD.     Vậy góc ADF=góc BDF

                                            b/  Xét tam giác DBC có tia phân giác góc C và 

                                                tia phân giác ngoài tại điỉnh B,cắt nhau tại E. 

                                                Suy ra DE là tia phân giác ngoài của   A
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           A            D              C    Tia DE và DF đều là tia phân giác của góc 

                                                ADB  .   =>  Nên 3 điểm D,E,F thẳng hàng.

BÀi 5. Cho tam giác ABC tia phân giác góc B,C cắt nhau tại O . Từ A kể đường thẳng vuông góc với OA,cắt tia BO và CO lần lượt tai M và N . Chứng minh rằng :   a/  BM vuông góc BN ,    b/  CM vuông góc  CN ?

                                  HD: a/ Xét tam giác ABC,có O là giao điểm các tia   

                                           phân  giác góc B và C nên AO là tia phân giác 

                                          góc A .Có AN vuông góc AO nên AN là tia phân                                                         

  N          A          M           giác ngoài của đỉnh A của tam giác ABC.Tia phân 

                                          giác ngoài AN và tia phân giác trong CO của 

                                          t/giác ABC cắt nhau tại N . Suy ra BN là tia phân 

                                          giác ngoài tại đỉnh B của t/giác ABC. Do đó  BM 

      B                     C        vuông góc BN(Hai tia phân giác của 2 góc kề bù)

                                          b/Tương tự chứng minh được  CM vuông góc CN 


BÀI 6. Cho tam giác ABC . góc B = 45 độ . Đường cao AH. Tia phân giác BD . Cho biết góc BDA = 45 độ . Chứng minh :  HD  // AB

                                  HD:Xét tam giác DBC có ADB là góc ngoài nên :        

                                            góc ADB = 
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                                            Xét t/giác ABC có  A
[image: image1301.wmf]1

  góc ngoài nên:

         A                                  
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                                           Xét t/giác vuông HAC có  góc A
[image: image1303.wmf]2
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                        D                 = 90 độ - ( 45
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                                               Từ (1) và (2) suy ra  
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B        H                C           Xét tam giác ABH có D là giao điểm một tia 

                                            phân giác ngoài và tia phân giác trong không kề 

                                            nên HD là tia phân giác ngoai tại đỉnh H do đó  

                                            góc DHC = 45 độ.  =>  HD // AB

BÀI 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 3 (dv), BC= 4 (dv) . Phân giác góc B,C cắt nhau tại O . Vẽ OE vuông góc AB và O F vuông góc AC.

                                      a/   Chứng minh rằng :  OA + AC - BC  = 2AE

                                      b/ Tính khoảng cách O đến các  cạnh của 
[image: image1306.wmf]D

 ABC ?

                                      c/ Tính OA ?    OB ?    OC ?

                                       HD: a/ Vẽ thêm OD vuông góc BC ta được 

                                                   OD=OE=O F

  B                                 Ta cũng chứng minh đựoc : AE=A F (=x) ,BE= 

                                        BD(y),CD=CF(=z).Ta có :

                                       AB+AB-BC=(x+y)+(x+z)-(y+z=2x=2AE .

                                       b/  Áp dụng định lý Py ta go vao tam giác vuông                              

                                       ABC. Tính BC= 5

A                       C           Ta có  2AE=AB+AC-BC= 3+4-5 = 2 ; AE = 1.

                                        T/giác EOA có góc E=90 độgóc A =45 độ nên  

                                         vuông cân => AE= 1.=> OD=OE=O F=1

                                       c/ Ta có AB=3,AE=1=>BE=2,AC=4;A F=1 nên   

                                        CF=3. =>
[image: image1307.wmf]10

;

5

;

2

1

1

2

2

=

=

=

+

=

OC

OB

OA


 BÀI 8.  cho tam giác ABC không vuông. Các đường trung trực AB và AC cắt nhau tại O,các đường thẳng BC theo thứ tự tại M và N . Chứng minh rằng AO là tia phân giác của góc MAN .

          A                              HD:  Gọi O là giao điểm các đường trung trực 

                                        AB,AC nên OA=OB=OC. Điểm M nằm trên trung 

                                        trực AB nên MA=MB. Điểm N nằm trên trung trực 

                                        nên  NA=NC.

                                                        

 B     N        M       C
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2

;

1

1

ˆ

ˆ

)

(

ˆ

ˆ

)

(

C

A

ccc

CON

AON

B

A

CCC

BOM

AOM

=

=>

D

=

=

=>

D

=

D


                    Mặt khác 
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BÀI 9.  Cho tam giắc ABC. Trên tia BA lấy điểm M trên tia CA lấy điểm N sa cho BM+CN=BC. Chứng minh rằng đường trung trưc của MN luôn luôn đi qua một điểm cố định ?

                                        HD:  Vẽ các tia phân giác góc Bvà C chúng cắt 

      N         M                    nhau tại O đó là điểm cố định. Trên cạnh BC lấy    

           A                            điểm D sao cho BD=BM thế thì CD=CN.    

                                          
[image: image1310.wmf])
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                                        Suy ra  OM=OD và ON=OD do đó OM=ON.            

        B                  C           Suy ra trung trực MN đi qua điểm cố định O.

BÀI  10: Cho góc xoy. Trên 2 cạnh Ox ; Oy lần lượt lấy các điểm A,B sao cho OA+OB= 2a. Xác định vị trí của A và B có độ dài nhỏ nhất?

                                         HD: Trên tia O x lấy A
[image: image1311.wmf]'

 trên tia Oy lấy B
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sao cho   

                                    y     OA
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.  Gọi H ,K làn lượt là hình chiếu  

                           của  của A và B trên A
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      K                  Ta chứng minh được HK 
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  và B trùng B
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                           Do đó  A
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  A'       A         x                  Vây  AB nhỏ nhát<=>OA=OB=a.

     H                    Nhận xét: Chu vi 
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                           Một cách tổng quát: Trong các  tam giác có một   

                           góc bằng nhau  và tổng 2 cạnh kề góc ấy bằng nhau   

                           thì tam giác cân có chu vi nhỏ nhất .

BÀI 11 :  Cho đoạn thẳng MN = 4cm . Điẻm O nằm giữa M và N trên cùng một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ tam giác cân đỉnh O là OMA và OMB sao cho góc ở đỉnh O bằng 45 độ. Tìm vị trí của O để AB có độ dài nhỏnhất. Tính độ dài nhỏ nhất đó ?

                                     HD:   Tam giác AOB :Ô=90 độ;

                                               OA+OB=OM+ON=MN=4cm nên AB nhỏ nhất

                                   B        Khi OA=OB. Khi đó O phải là trung điểm MN.

                                               Áp dụng DL/Py-ta-go AB
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     A                                         Suy ra AB = 
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M            O                       N

BÀI 39: Cho tam giác cân ABC(AB=AC) . Đường cao phát xuất từ A là AD và trọng tâm G. Trên tia điối DG lấy điểm E sao ch DE=DG.

              a/ Chứng minh BG=GC=CE=BE ?

              b/  So sánh 2 tam giác  ABE và tam giác  ACE ?

              c/  Nếu CG= 1/2 AE  thì tam giác ABC là tam giác gì?

              HD:  bai 488 câu 3

BÀI 12:  Cho tam giác ABC nhọn có AH là đường cao. Trên nửa mặt phẳng chứa tam giác ABC bờ là đường thẳng BC vẽ các tia HI và HF thứ tự vuông góc AC và AB (I thuộc AC,F thuộc AB). Trên tia HI lấy điểm E trên tia HF lây điểm D sao cho  I là trung điểm HE và F là trung điểm HD.

          a/  So sánh tam giác  A FD và tam giác A F H, tam giác AHI và tam giác AEI  ?

          b/  Chứng minh tam giác ADH;AHE;ADE là tam giác cân ?

                                           A


                                                          N

                       D                M                    I

                                 F


                               B              H                            C

          Hướng dẫn:

                         a/  
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BÀI 13:  Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm hai tam giác ABC và tam giác A'B'C' cho trước.

Chứng  minh rằng : GG'< 1/33(A A'+BB'+CC')

               HD: Gọi M,M',I,I' theo thứ tự trung điểm BC;B'C';AG;A"G" . Ta có:
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BAI 14:Gọi H là trực tâm của tam giác nhọn  ABC . Chứng minh rằng :

               HA+HB+HC <2/3(AB+AC+BC

                                                          A

                                                             E           D

                                C'               B'

                               

                                             B            A'                          C

                       HD:   Gọi A A',BB',CC' làn lượt là ba đươngcao của tam giác               

                                  ABC & H là trực tâm   .

                                  Từ H kẻ  HD //AB ;HE//AC=> HE = AD  &  AE AH

                    =>  AH < HD + AD => AH <  AE + AD

                   Trong tam giác vuông HDC(góc H=1 v):  HC < DC

                                     Vậy : HA + HB + HC < AE + AD + BE + DC

                      =>    HA + HB + HC  <  AB  + AC  (1)

                     Chứng minh tương tự:  HA + HB + HC =< AB + BC   (2)

                                                                     HA + HB + HC <BC + AC (3)

                                  Từ (1),(2) &(3): 3( HA+HB+HC)< 2( AB+AC+BC)

                                     =>  HA + HB + HC  <  
[image: image1329.wmf])
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Bài 15:    Cho đoạn thẳng AB có trung điểm M . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ  Ax,By cùng vuông góc AB . Lấy điểm C bất kỳ trên A x. Qua M vẽ đường  vuông góc MC cắt tia  By tại D.

  a/ Chứng minh  AC+BD=CD

  b/ Vẽ MH vuông góc CD . Chứng minh tam giác AHB vuông ?

Bài 16:  Cho 2 tam giác vuông  AMO và BMO bằng nhau có chung cạnh huyền MO và A,B nằm trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng MO . Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại S . Chứng minh tam giác SOM cân ?

Bài 17:   Cho hình vuông ABCD cạnh a. Một góc xÂy = 45 độ có A x cắt BC tại E;Ay cắt CD tại F. Trên tia đối DC lấy điểm G sao cho GD = BE.

     a/  Tính góc  FAG   ?

     b/ Chưng minh  E F =  BE  +  DF  ?

     c/  Chứng minh  2/3a <  E F  <  a   ?

                                                                                                            y

Hướng dẫn:                                        x                                                    D
Bài 15:                                                                      H

                                            
                                                      C                              


                                                       A                            M                 B

                                E

    a/ Gọi E là giao điểm DM với tia đối của A x 

Ta có:  
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 Tam giác ECD có CXM đường cao vừa là trung tuyến => tam giác ECD cântại C=> CE= CD Mà CE  =  CA + AE = CA + BD  Vậy :  AC + BD =  CD

    b/  Chứng minh  tam giác ACM = tam giác HCM ( Ch+ gnhọn)

         Suy ra HM = AM = 1/2 AB.

         Tam giác AHB có trung tuýen  HM bằng nửa cạnh tương ứng nên tam giác vuông taị H.

                                                      A

Bài 16:    

                                              O                                               M

                                                                         S

                                                       B

Ta có: 
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 Mà  O S//MA=>gócAMO =góc SMO  => góc BMO =góc  SOM  => tam giác SOM cân tai S >

Bài 17:                                          B  //      E                       C
                                                                                           F

                                                A                                        D

                                                                                         =

                                                                                           G

a/  Chứng minh tam giác ABE= tam giác ADG9cgc)=> góc ABE=góc DAG

       Suy ra  
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 Hay góc DA F = 45 độ.

b/  Chứng minh tam giác E A F= tam giác GA F (cgc)

     =>E F = F G =  F D + DG  Hay :  E F =  BE + D F

c/    Ta có :  E F <  EC + C F

                    E F =  BE + DF

             =>  2 E F <  BC + CD  = 2a  =>  E F < 2a   (1)

       Mặt khác :  E F > EC

                          E F > CF

                          E F = BE + D F

            =>  3 E F > BC +CD = 2a  =>  E F > 2/3 a   (2)

        Từ (1) và (2)  =>    2/3 a  <  E F  <  a
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